
Sản phẩm đem đến độ
linh hoạt cao, dòng
sản phẩm hoàn thiện
và khả năng tích hợp
hệ thống liền mạch cho
các khách hàng trong
lĩnh vực Nhà hàng –
Khách sạn..
Greenspace Flex

GreenSpace Flex là dòng sản phẩm hiệu suất cao dành riêng cho phân khúc Nhà

hàng-Khách sạn ở các quốc gia GC/GM. Với ý tưởng thiết kế dạng mô-đun, động cơ
nhẹ và các loại viền khác nhau, sản phẩm này có thể kết hợp với nhiều thiết bị khác

để đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Lợi ích
• Danh mục sản phẩm hoàn thiện từ 400lm đến 3000lm, 3CCT và 3 góc chùm sáng.

• Độ linh hoạt cực kỳ cao với thiết kế mô-đun và các loại viền khác nhau để phù hợp

với nhiều ứng dụng đa dạng.

• Kết nối thông minh để tích hợp liền mạch với Interact Hospitality.

• Khả năng lắp đặt âm sâu tạo sự dễ chịu về thị giác

• Dễ lắp đặt và bảo trì
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Tính năng
• 6w ~42w (400lm~3200lm)

• CRI 90, SDCM <lt/>3

• Góc chùm sáng: NB, MB, WB

• CCT: 2700K, 3000K, 4000K

• Độ tin cậy cao, 50.000 giờ (L80B50@25°C)

Ứng dụng
• Phòng khách

• Phòng tắm

• Hành lang

• Sảnh

Phiên bản

Greenspace Flex RS378B P6&P11 M55

Bản vẽ kích thước

Greenspace Flex
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Bản vẽ kích thước

Greenspace Flex
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Thông số kĩ thuật ánh sáng

Loại quang -

 
Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

 
Nhiệt độ
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng -20 đến +45°C

 
Phê duyệt và Ứng dụng

Nhãn CE -

Cấp độ bảo vệ IEC Cấp an toàn II

Nhãn ENEC -

Nhãn dễ cháy -

Mã bảo vệ chống tác động cơ học IK04

Mã bảo vệ chống xâm nhập (IP) IP20

 
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông +/-10%

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Bao gồm trình điều khiển Số bộ điều khiển

911401535871 RS378B P11 927 PSD-E NB M55 - -

911401535971 RS378B P11 927 PSD-E MB M55 - -

911401536071 RS378B P11 927 PSD-E WB M55 - -

911401536171 RS378B P11 930 PSD-E NB M55 - -

911401536271 RS378B P11 930 PSD-E MB M55 - -

911401536371 RS378B P11 930 PSD-E WB M55 - -

911401536471 RS378B P11 940 PSD-E NB M55 - -

911401536571 RS378B P11 940 PSD-E MB M55 - -

911401536671 RS378B P11 940 PSD-E WB M55 - -

911401543071 RS378B P11 927 DMX-E NB M55 - -

911401543171 RS378B P11 927 DMX-E MB M55 - -

911401543271 RS378B P11 927 DMX-E WB M55 - -

911401543371 RS378B P11 930 DMX-E NB M55 - -

911401543471 RS378B P11 930 DMX-E MB M55 - -

911401543571 RS378B P11 930 DMX-E WB M55 - -

911401543671 RS378B P11 940 DMX-E NB M55 - -

911401543771 RS378B P11 940 DMX-E MB M55 - -

911401543871 RS378B P11 940 DMX-E WB M55 - -

911401720892 RS378B P6 927 PSU-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401720902 RS378B P6 930 PSU-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401720912 RS378B P6 940 PSU-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401720922 RS378B P6 927 PSU-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401720932 RS378B P6 930 PSU-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401720942 RS378B P6 940 PSU-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401720952 RS378B P6 927 PSU-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401720962 RS378B P6 930 PSU-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401720972 RS378B P6 940 PSU-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401720982 RS378B P11 927 PSU-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401720992 RS378B P11 930 PSU-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721002 RS378B P11 940 PSU-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721012 RS378B P11 927 PSU-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721022 RS378B P11 930 PSU-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721032 RS378B P11 940 PSU-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721042 RS378B P11 927 PSU-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721052 RS378B P11 930 PSU-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721062 RS378B P11 940 PSU-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721072 RS378B P6 927 PSR-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721082 RS378B P6 930 PSR-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721092 RS378B P6 940 PSR-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721102 RS378B P6 927 PSR-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721112 RS378B P6 930 PSR-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721122 RS378B P6 940 PSR-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721132 RS378B P6 927 PSR-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721142 RS378B P6 930 PSR-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721152 RS378B P6 940 PSR-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721162 RS378B P11 927 PSR-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721172 RS378B P11 930 PSR-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721182 RS378B P11 940 PSR-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721192 RS378B P11 927 PSR-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721202 RS378B P11 930 PSR-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721212 RS378B P11 940 PSR-E MB M55 Có 1 thiết bị
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Order Code Full Product Name Bao gồm trình điều khiển Số bộ điều khiển

911401721222 RS378B P11 927 PSR-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721232 RS378B P11 930 PSR-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721242 RS378B P11 940 PSR-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721612 RS378B P42 927 PSU-E NB M102 Có 1 thiết bị

911401721622 RS378B P42 930 PSU-E NB M102 Có 1 thiết bị

911401721632 RS378B P42 940 PSU-E NB M102 Có 1 thiết bị

911401721642 RS378B P42 927 PSU-E MB M102 Có 1 thiết bị

911401721652 RS378B P42 930 PSU-E MB M102 Có 1 thiết bị

911401721662 RS378B P42 940 PSU-E MB M102 Có 1 thiết bị

911401721672 RS378B P42 927 PSU-E WB M102 Có 1 thiết bị

911401721682 RS378B P42 930 PSU-E WB M102 Có 1 thiết bị

911401721692 RS378B P42 940 PSU-E WB M102 Có 1 thiết bị

911401546171 RS378B P24 930 PSU-E WW S - -

911401546271 RS378B P24 940 PSU-E WW S - -

911401546971 RS378B P24 927 PSD-E WW S - -

911401547071 RS378B P24 930 PSD-E WW S - -

911401547171 RS378B P24 940 PSD-E WW S - -

911401534971 RS378B P6 927 PSD-E NB M55 - -

911401535071 RS378B P6 927 PSD-E MB M55 - -

911401535171 RS378B P6 927 PSD-E WB M55 - -

911401535271 RS378B P6 930 PSD-E NB M55 - -

911401535371 RS378B P6 930 PSD-E MB M55 - -

911401535471 RS378B P6 930 PSD-E WB M55 - -

911401535571 RS378B P6 940 PSD-E NB M55 - -

911401535671 RS378B P6 940 PSD-E MB M55 - -

911401535771 RS378B P6 940 PSD-E WB M55 - -

911401542171 RS378B P6 927 DMX-E NB M55 - -

911401542271 RS378B P6 927 DMX-E MB M55 - -

911401542371 RS378B P6 927 DMX-E WB M55 - -

911401542471 RS378B P6 930 DMX-E NB M55 - -

911401542571 RS378B P6 930 DMX-E MB M55 - -

911401542671 RS378B P6 930 DMX-E WB M55 - -

911401542771 RS378B P6 940 DMX-E NB M55 - -

911401542871 RS378B P6 940 DMX-E MB M55 - -

911401542971 RS378B P6 940 DMX-E WB M55 - -

911401537671 RS378B P24 927 PSD-E NB M70 - -

911401537771 RS378B P24 927 PSD-E MB M70 - -

911401537871 RS378B P24 927 PSD-E WB M70 - -

911401537971 RS378B P24 930 PSD-E NB M70 - -

911401538071 RS378B P24 930 PSD-E MB M70 - -

911401538171 RS378B P24 930 PSD-E WB M70 - -

911401538271 RS378B P24 940 PSD-E NB M70 - -

911401538371 RS378B P24 940 PSD-E MB M70 - -

911401538471 RS378B P24 940 PSD-E WB M70 - -

911401721432 RS378B P24 927 PSU-E NB M70 Có 1 thiết bị

911401721442 RS378B P24 930 PSU-E NB M70 Có 1 thiết bị

911401721452 RS378B P24 940 PSU-E NB M70 Có 1 thiết bị

911401721462 RS378B P24 927 PSU-E MB M70 Có 1 thiết bị

911401721472 RS378B P24 930 PSU-E MB M70 Có 1 thiết bị

911401721482 RS378B P24 940 PSU-E MB M70 Có 1 thiết bị

911401721492 RS378B P24 927 PSU-E WB M70 Có 1 thiết bị

911401721502 RS378B P24 930 PSU-E WB M70 Có 1 thiết bị

Greenspace Flex

5Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2023, Tháng 4 13 dữ liệu có thể thay đổi



Order Code Full Product Name Bao gồm trình điều khiển Số bộ điều khiển

911401721512 RS378B P24 940 PSU-E WB M70 Có 1 thiết bị

911401538571 RS378B P33 927 PSD-E NB M87 - -

911401538671 RS378B P33 927 PSD-E MB M87 - -

911401538771 RS378B P33 927 PSD-E WB M87 - -

911401538871 RS378B P33 930 PSD-E NB M87 - -

911401538971 RS378B P33 930 PSD-E MB M87 - -

911401539071 RS378B P33 930 PSD-E WB M87 - -

911401539171 RS378B P33 940 PSD-E NB M87 - -

911401539271 RS378B P33 940 PSD-E MB M87 - -

911401539371 RS378B P33 940 PSD-E WB M87 - -

911401721522 RS378B P33 927 PSU-E NB M87 Có 1 thiết bị

911401721532 RS378B P33 930 PSU-E NB M87 Có 1 thiết bị

911401721542 RS378B P33 940 PSU-E NB M87 Có 1 thiết bị

911401721552 RS378B P33 927 PSU-E MB M87 Có 1 thiết bị

911401721562 RS378B P33 930 PSU-E MB M87 Có 1 thiết bị

911401721572 RS378B P33 940 PSU-E MB M87 Có 1 thiết bị

911401721582 RS378B P33 927 PSU-E WB M87 Có 1 thiết bị

911401721592 RS378B P33 930 PSU-E WB M87 Có 1 thiết bị

911401721602 RS378B P33 940 PSU-E WB M87 Có 1 thiết bị

911401539471 RS378B P42 927 PSD-E NB M102 - -

911401539571 RS378B P42 927 PSD-E MB M102 - -

911401539671 RS378B P42 927 PSD-E WB M102 - -

911401539771 RS378B P42 930 PSD-E NB M102 - -

911401539871 RS378B P42 930 PSD-E MB M102 - -

911401539971 RS378B P42 930 PSD-E WB M102 - -

911401540071 RS378B P42 940 PSD-E NB M102 - -

911401540171 RS378B P42 940 PSD-E MB M102 - -

911401540271 RS378B P42 940 PSD-E WB M102 - -

911401545471 RS378B P11 927 PSU-E WW S - -

911401545571 RS378B P11 930 PSU-E WW S - -

911401545671 RS378B P11 940 PSU-E WW S - -

911401546371 RS378B P11 927 PSD-E WW S - -

911401546471 RS378B P11 930 PSD-E WW S - -

911401546571 RS378B P11 940 PSD-E WW S - -

911401545771 RS378B P15 927 PSU-E WW S - -

911401545871 RS378B P15 930 PSU-E WW S - -

911401545971 RS378B P15 940 PSU-E WW S - -

911401546671 RS378B P15 927 PSD-E WW S - -

911401546771 RS378B P15 930 PSD-E WW S - -

911401546871 RS378B P15 940 PSD-E WW S - -

911401547271 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WW S - -

911401547371 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WW S - -

911401547471 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WW S - -

911401536771 RS378B P15 927 PSD-E NB M55 - -

911401536871 RS378B P15 927 PSD-E MB M55 - -

911401536971 RS378B P15 927 PSD-E WB M55 - -

911401537071 RS378B P15 930 PSD-E NB M55 - -

911401537171 RS378B P15 930 PSD-E MB M55 - -

911401537271 RS378B P15 930 PSD-E WB M55 - -

911401537371 RS378B P15 940 PSD-E NB M55 - -

911401537471 RS378B P15 940 PSD-E MB M55 - -

911401537571 RS378B P15 940 PSD-E WB M55 - -
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Order Code Full Product Name Bao gồm trình điều khiển Số bộ điều khiển

911401540371 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55 - -

911401540471 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55 - -

911401540571 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WB M55 - -

911401540671 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V NB M55 - -

911401540771 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55 - -

911401540871 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55 - -

911401540971 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V NB M55 - -

911401541071 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V MB M55 - -

911401541171 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55 - -

911401543971 RS378B P15 927 DMX-E NB M55 - -

911401544071 RS378B P15 927 DMX-E MB M55 - -

911401544171 RS378B P15 927 DMX-E WB M55 - -

911401544271 RS378B P15 930 DMX-E NB M55 - -

911401544371 RS378B P15 930 DMX-E MB M55 - -

911401544471 RS378B P15 930 DMX-E WB M55 - -

911401544571 RS378B P15 940 DMX-E NB M55 - -

911401544671 RS378B P15 940 DMX-E MB M55 - -

911401544771 RS378B P15 940 DMX-E WB M55 - -

911401532371 RS378B P6 927 PSU-E MB M43 - -

911401532471 RS378B P6 927 PSU-E WB M43 - -

911401532571 RS378B P6 930 PSU-E NB M43 - -

911401532671 RS378B P6 930 PSU-E MB M43 - -

911401532771 RS378B P6 930 PSU-E WB M43 - -

911401532871 RS378B P6 940 PSU-E NB M43 - -

911401532971 RS378B P6 940 PSU-E MB M43 - -

911401533071 RS378B P6 940 PSU-E WB M43 - -

911401533171 RS378B P6 927 PSR-E NB M43 - -

911401533271 RS378B P6 927 PSR-E MB M43 - -

911401533371 RS378B P6 927 PSR-E WB M43 - -

911401533471 RS378B P6 930 PSR-E NB M43 - -

911401533571 RS378B P6 930 PSR-E MB M43 - -

911401533671 RS378B P6 930 PSR-E WB M43 - -

911401533771 RS378B P6 940 PSR-E NB M43 - -

911401533871 RS378B P6 940 PSR-E MB M43 - -

911401533971 RS378B P6 940 PSR-E WB M43 - -

911401534071 RS378B P6 927 PSD-E NB M43 - -

911401534171 RS378B P6 927 PSD-E MB M43 - -

911401534271 RS378B P6 927 PSD-E WB M43 - -

911401534371 RS378B P6 930 PSD-E NB M43 - -

911401534471 RS378B P6 930 PSD-E MB M43 - -

911401534571 RS378B P6 930 PSD-E WB M43 - -

911401534671 RS378B P6 940 PSD-E NB M43 - -

911401534771 RS378B P6 940 PSD-E MB M43 - -

911401534871 RS378B P6 940 PSD-E WB M43 - -

911401541271 RS378B P6 927 DMX-E NB M43 - -

911401541371 RS378B P6 927 DMX-E MB M43 - -

911401541471 RS378B P6 927 DMX-E WB M43 - -

911401541571 RS378B P6 930 DMX-E NB M43 - -

911401541671 RS378B P6 930 DMX-E MB M43 - -

911401541771 RS378B P6 930 DMX-E WB M43 - -

911401541871 RS378B P6 940 DMX-E NB M43 - -

911401541971 RS378B P6 940 DMX-E MB M43 - -
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Order Code Full Product Name Bao gồm trình điều khiển Số bộ điều khiển

911401542071 RS378B P6 940 DMX-E WB M43 - -

911401721252 RS378B P15 927 PSU-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721262 RS378B P15 930 PSU-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721272 RS378B P15 940 PSU-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721282 RS378B P15 927 PSU-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721292 RS378B P15 930 PSU-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721302 RS378B P15 940 PSU-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721312 RS378B P15 927 PSU-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721322 RS378B P15 930 PSU-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721332 RS378B P15 940 PSU-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721342 RS378B P15 927 PSR-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721352 RS378B P15 930 PSR-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721362 RS378B P15 940 PSR-E NB M55 Có 1 thiết bị

911401721372 RS378B P15 927 PSR-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721382 RS378B P15 930 PSR-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721392 RS378B P15 940 PSR-E MB M55 Có 1 thiết bị

911401721402 RS378B P15 927 PSR-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721412 RS378B P15 930 PSR-E WB M55 Có 1 thiết bị

911401721422 RS378B P15 940 PSR-E WB M55 Có 1 thiết bị

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code Full Product Name

Góc chiếu của

nguồn sáng

Loại thấu

kính/nắp quang

học

911401535871 RS378B P11 927 PSD-E NB M55 - -

911401535971 RS378B P11 927 PSD-E MB M55 - -

911401536071 RS378B P11 927 PSD-E WB M55 - -

911401536171 RS378B P11 930 PSD-E NB M55 - -

911401536271 RS378B P11 930 PSD-E MB M55 - -

911401536371 RS378B P11 930 PSD-E WB M55 - -

911401536471 RS378B P11 940 PSD-E NB M55 - -

911401536571 RS378B P11 940 PSD-E MB M55 - -

911401536671 RS378B P11 940 PSD-E WB M55 - -

911401543071 RS378B P11 927 DMX-E NB M55 - -

911401543171 RS378B P11 927 DMX-E MB M55 - -

911401543271 RS378B P11 927 DMX-E WB M55 - -

911401543371 RS378B P11 930 DMX-E NB M55 - -

911401543471 RS378B P11 930 DMX-E MB M55 - -

911401543571 RS378B P11 930 DMX-E WB M55 - -

911401543671 RS378B P11 940 DMX-E NB M55 - -

911401543771 RS378B P11 940 DMX-E MB M55 - -

911401543871 RS378B P11 940 DMX-E WB M55 - -

911401720892 RS378B P6 927 PSU-E NB M55 - ° -

911401720902 RS378B P6 930 PSU-E NB M55 - ° -

911401720912 RS378B P6 940 PSU-E NB M55 - ° -

911401720922 RS378B P6 927 PSU-E MB M55 - ° -

911401720932 RS378B P6 930 PSU-E MB M55 - ° -

911401720942 RS378B P6 940 PSU-E MB M55 - ° -

911401720952 RS378B P6 927 PSU-E WB M55 - ° -

911401720962 RS378B P6 930 PSU-E WB M55 - ° -

911401720972 RS378B P6 940 PSU-E WB M55 - ° -

Order Code Full Product Name

Góc chiếu của

nguồn sáng

Loại thấu

kính/nắp quang

học

911401720982 RS378B P11 927 PSU-E NB M55 - -

911401720992 RS378B P11 930 PSU-E NB M55 - -

911401721002 RS378B P11 940 PSU-E NB M55 - -

911401721012 RS378B P11 927 PSU-E MB M55 - -

911401721022 RS378B P11 930 PSU-E MB M55 - -

911401721032 RS378B P11 940 PSU-E MB M55 - -

911401721042 RS378B P11 927 PSU-E WB M55 - -

911401721052 RS378B P11 930 PSU-E WB M55 - -

911401721062 RS378B P11 940 PSU-E WB M55 - -

911401721072 RS378B P6 927 PSR-E NB M55 - -

911401721082 RS378B P6 930 PSR-E NB M55 - -

911401721092 RS378B P6 940 PSR-E NB M55 - -

911401721102 RS378B P6 927 PSR-E MB M55 - -

911401721112 RS378B P6 930 PSR-E MB M55 - -

911401721122 RS378B P6 940 PSR-E MB M55 - -

911401721132 RS378B P6 927 PSR-E WB M55 - -

911401721142 RS378B P6 930 PSR-E WB M55 - -

911401721152 RS378B P6 940 PSR-E WB M55 - -

911401721162 RS378B P11 927 PSR-E NB M55 - -

911401721172 RS378B P11 930 PSR-E NB M55 - -

911401721182 RS378B P11 940 PSR-E NB M55 - -

911401721192 RS378B P11 927 PSR-E MB M55 - -

911401721202 RS378B P11 930 PSR-E MB M55 - -

911401721212 RS378B P11 940 PSR-E MB M55 - -

911401721222 RS378B P11 927 PSR-E WB M55 - -

911401721232 RS378B P11 930 PSR-E WB M55 - -

911401721242 RS378B P11 940 PSR-E WB M55 - -
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Order Code Full Product Name

Góc chiếu của

nguồn sáng

Loại thấu

kính/nắp quang

học

911401721612 RS378B P42 927 PSU-E NB M102 - -

911401721622 RS378B P42 930 PSU-E NB M102 - -

911401721632 RS378B P42 940 PSU-E NB M102 - -

911401721642 RS378B P42 927 PSU-E MB M102 - -

911401721652 RS378B P42 930 PSU-E MB M102 - ° -

911401721662 RS378B P42 940 PSU-E MB M102 - ° -

911401721672 RS378B P42 927 PSU-E WB M102 - ° -

911401721682 RS378B P42 930 PSU-E WB M102 - ° -

911401721692 RS378B P42 940 PSU-E WB M102 - ° -

911401546171 RS378B P24 930 PSU-E WW S - -

911401546271 RS378B P24 940 PSU-E WW S - -

911401546971 RS378B P24 927 PSD-E WW S - -

911401547071 RS378B P24 930 PSD-E WW S - -

911401547171 RS378B P24 940 PSD-E WW S - -

911401534971 RS378B P6 927 PSD-E NB M55 - -

911401535071 RS378B P6 927 PSD-E MB M55 - -

911401535171 RS378B P6 927 PSD-E WB M55 - -

911401535271 RS378B P6 930 PSD-E NB M55 - -

911401535371 RS378B P6 930 PSD-E MB M55 - -

911401535471 RS378B P6 930 PSD-E WB M55 - -

911401535571 RS378B P6 940 PSD-E NB M55 - -

911401535671 RS378B P6 940 PSD-E MB M55 - -

911401535771 RS378B P6 940 PSD-E WB M55 - -

911401542171 RS378B P6 927 DMX-E NB M55 - -

911401542271 RS378B P6 927 DMX-E MB M55 - -

911401542371 RS378B P6 927 DMX-E WB M55 - -

911401542471 RS378B P6 930 DMX-E NB M55 - -

911401542571 RS378B P6 930 DMX-E MB M55 - -

911401542671 RS378B P6 930 DMX-E WB M55 - -

911401542771 RS378B P6 940 DMX-E NB M55 - -

911401542871 RS378B P6 940 DMX-E MB M55 - -

911401542971 RS378B P6 940 DMX-E WB M55 - -

911401537671 RS378B P24 927 PSD-E NB M70 - -

911401537771 RS378B P24 927 PSD-E MB M70 - -

911401537871 RS378B P24 927 PSD-E WB M70 - -

911401537971 RS378B P24 930 PSD-E NB M70 - -

911401538071 RS378B P24 930 PSD-E MB M70 - -

911401538171 RS378B P24 930 PSD-E WB M70 - -

911401538271 RS378B P24 940 PSD-E NB M70 - -

911401538371 RS378B P24 940 PSD-E MB M70 - -

911401538471 RS378B P24 940 PSD-E WB M70 - -

911401721432 RS378B P24 927 PSU-E NB M70 - -

911401721442 RS378B P24 930 PSU-E NB M70 - -

911401721452 RS378B P24 940 PSU-E NB M70 - -

911401721462 RS378B P24 927 PSU-E MB M70 - -

911401721472 RS378B P24 930 PSU-E MB M70 - -

911401721482 RS378B P24 940 PSU-E MB M70 - -

911401721492 RS378B P24 927 PSU-E WB M70 - -

911401721502 RS378B P24 930 PSU-E WB M70 - -

911401721512 RS378B P24 940 PSU-E WB M70 - -

Order Code Full Product Name

Góc chiếu của

nguồn sáng

Loại thấu

kính/nắp quang

học

911401538571 RS378B P33 927 PSD-E NB M87 - -

911401538671 RS378B P33 927 PSD-E MB M87 - -

911401538771 RS378B P33 927 PSD-E WB M87 - -

911401538871 RS378B P33 930 PSD-E NB M87 - -

911401538971 RS378B P33 930 PSD-E MB M87 - -

911401539071 RS378B P33 930 PSD-E WB M87 - -

911401539171 RS378B P33 940 PSD-E NB M87 - -

911401539271 RS378B P33 940 PSD-E MB M87 - -

911401539371 RS378B P33 940 PSD-E WB M87 - -

911401721522 RS378B P33 927 PSU-E NB M87 - -

911401721532 RS378B P33 930 PSU-E NB M87 - -

911401721542 RS378B P33 940 PSU-E NB M87 - -

911401721552 RS378B P33 927 PSU-E MB M87 - -

911401721562 RS378B P33 930 PSU-E MB M87 - -

911401721572 RS378B P33 940 PSU-E MB M87 - -

911401721582 RS378B P33 927 PSU-E WB M87 - -

911401721592 RS378B P33 930 PSU-E WB M87 - -

911401721602 RS378B P33 940 PSU-E WB M87 - -

911401539471 RS378B P42 927 PSD-E NB M102 - -

911401539571 RS378B P42 927 PSD-E MB M102 - -

911401539671 RS378B P42 927 PSD-E WB M102 - -

911401539771 RS378B P42 930 PSD-E NB M102 - -

911401539871 RS378B P42 930 PSD-E MB M102 - -

911401539971 RS378B P42 930 PSD-E WB

M102

- -

911401540071 RS378B P42 940 PSD-E NB M102 - -

911401540171 RS378B P42 940 PSD-E MB M102 - -

911401540271 RS378B P42 940 PSD-E WB

M102

- -

911401545471 RS378B P11 927 PSU-E WW S - Thủy tinh

911401545571 RS378B P11 930 PSU-E WW S - -

911401545671 RS378B P11 940 PSU-E WW S - -

911401546371 RS378B P11 927 PSD-E WW S - -

911401546471 RS378B P11 930 PSD-E WW S - -

911401546571 RS378B P11 940 PSD-E WW S - -

911401545771 RS378B P15 927 PSU-E WW S - -

911401545871 RS378B P15 930 PSU-E WW S - -

911401545971 RS378B P15 940 PSU-E WW S - -

911401546671 RS378B P15 927 PSD-E WW S - -

911401546771 RS378B P15 930 PSD-E WW S - -

911401546871 RS378B P15 940 PSD-E WW S - -

911401547271 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WW

S

- -

911401547371 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V

WW S

- -

911401547471 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V

WW S

- -

911401536771 RS378B P15 927 PSD-E NB M55 - -

911401536871 RS378B P15 927 PSD-E MB M55 - -

911401536971 RS378B P15 927 PSD-E WB M55 - -
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Order Code Full Product Name

Góc chiếu của

nguồn sáng

Loại thấu

kính/nắp quang

học

911401537071 RS378B P15 930 PSD-E NB M55 - -

911401537171 RS378B P15 930 PSD-E MB M55 - -

911401537271 RS378B P15 930 PSD-E WB M55 - -

911401537371 RS378B P15 940 PSD-E NB M55 - -

911401537471 RS378B P15 940 PSD-E MB M55 - -

911401537571 RS378B P15 940 PSD-E WB M55 - -

911401540371 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB

M55

- -

911401540471 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB

M55

- -

911401540571 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WB

M55

- -

911401540671 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V NB

M55

- -

911401540771 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB

M55

- -

911401540871 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB

M55

- -

911401540971 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V NB

M55

- -

911401541071 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V MB

M55

- -

911401541171 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB

M55

- -

911401543971 RS378B P15 927 DMX-E NB M55 - -

911401544071 RS378B P15 927 DMX-E MB M55 - -

911401544171 RS378B P15 927 DMX-E WB M55 - -

911401544271 RS378B P15 930 DMX-E NB M55 - -

911401544371 RS378B P15 930 DMX-E MB M55 - -

911401544471 RS378B P15 930 DMX-E WB M55 - -

911401544571 RS378B P15 940 DMX-E NB M55 - -

911401544671 RS378B P15 940 DMX-E MB M55 - -

911401544771 RS378B P15 940 DMX-E WB M55 - -

911401532371 RS378B P6 927 PSU-E MB M43 - -

911401532471 RS378B P6 927 PSU-E WB M43 - -

911401532571 RS378B P6 930 PSU-E NB M43 - -

911401532671 RS378B P6 930 PSU-E MB M43 - -

911401532771 RS378B P6 930 PSU-E WB M43 - -

911401532871 RS378B P6 940 PSU-E NB M43 - -

911401532971 RS378B P6 940 PSU-E MB M43 - -

911401533071 RS378B P6 940 PSU-E WB M43 - -

911401533171 RS378B P6 927 PSR-E NB M43 - -

911401533271 RS378B P6 927 PSR-E MB M43 - -

Order Code Full Product Name

Góc chiếu của

nguồn sáng

Loại thấu

kính/nắp quang

học

911401533371 RS378B P6 927 PSR-E WB M43 - -

911401533471 RS378B P6 930 PSR-E NB M43 - -

911401533571 RS378B P6 930 PSR-E MB M43 - -

911401533671 RS378B P6 930 PSR-E WB M43 - -

911401533771 RS378B P6 940 PSR-E NB M43 - -

911401533871 RS378B P6 940 PSR-E MB M43 - -

911401533971 RS378B P6 940 PSR-E WB M43 - -

911401534071 RS378B P6 927 PSD-E NB M43 - -

911401534171 RS378B P6 927 PSD-E MB M43 - -

911401534271 RS378B P6 927 PSD-E WB M43 - -

911401534371 RS378B P6 930 PSD-E NB M43 - -

911401534471 RS378B P6 930 PSD-E MB M43 - -

911401534571 RS378B P6 930 PSD-E WB M43 - -

911401534671 RS378B P6 940 PSD-E NB M43 - -

911401534771 RS378B P6 940 PSD-E MB M43 - -

911401534871 RS378B P6 940 PSD-E WB M43 - -

911401541271 RS378B P6 927 DMX-E NB M43 - -

911401541371 RS378B P6 927 DMX-E MB M43 - -

911401541471 RS378B P6 927 DMX-E WB M43 - -

911401541571 RS378B P6 930 DMX-E NB M43 - -

911401541671 RS378B P6 930 DMX-E MB M43 - -

911401541771 RS378B P6 930 DMX-E WB M43 - -

911401541871 RS378B P6 940 DMX-E NB M43 - -

911401541971 RS378B P6 940 DMX-E MB M43 - -

911401542071 RS378B P6 940 DMX-E WB M43 - -

911401721252 RS378B P15 927 PSU-E NB M55 - -

911401721262 RS378B P15 930 PSU-E NB M55 - -

911401721272 RS378B P15 940 PSU-E NB M55 - -

911401721282 RS378B P15 927 PSU-E MB M55 - -

911401721292 RS378B P15 930 PSU-E MB M55 - -

911401721302 RS378B P15 940 PSU-E MB M55 - -

911401721312 RS378B P15 927 PSU-E WB M55 - -

911401721322 RS378B P15 930 PSU-E WB M55 - -

911401721332 RS378B P15 940 PSU-E WB M55 - -

911401721342 RS378B P15 927 PSR-E NB M55 - -

911401721352 RS378B P15 930 PSR-E NB M55 - -

911401721362 RS378B P15 940 PSR-E NB M55 - -

911401721372 RS378B P15 927 PSR-E MB M55 - -

911401721382 RS378B P15 930 PSR-E MB M55 - -

911401721392 RS378B P15 940 PSR-E MB M55 - -

911401721402 RS378B P15 927 PSR-E WB M55 - -

911401721412 RS378B P15 930 PSR-E WB M55 - -

911401721422 RS378B P15 940 PSR-E WB M55 - -

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401535871 RS378B P11 927 PSD-E NB M55 Có

911401535971 RS378B P11 927 PSD-E MB M55 Có

911401536071 RS378B P11 927 PSD-E WB M55 Có

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401536171 RS378B P11 930 PSD-E NB M55 Có

911401536271 RS378B P11 930 PSD-E MB M55 Có

911401536371 RS378B P11 930 PSD-E WB M55 Có
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Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401536471 RS378B P11 940 PSD-E NB M55 Có

911401536571 RS378B P11 940 PSD-E MB M55 Có

911401536671 RS378B P11 940 PSD-E WB M55 Có

911401543071 RS378B P11 927 DMX-E NB M55 Có

911401543171 RS378B P11 927 DMX-E MB M55 Có

911401543271 RS378B P11 927 DMX-E WB M55 Có

911401543371 RS378B P11 930 DMX-E NB M55 Có

911401543471 RS378B P11 930 DMX-E MB M55 Có

911401543571 RS378B P11 930 DMX-E WB M55 Có

911401543671 RS378B P11 940 DMX-E NB M55 Có

911401543771 RS378B P11 940 DMX-E MB M55 Có

911401543871 RS378B P11 940 DMX-E WB M55 Có

911401720892 RS378B P6 927 PSU-E NB M55 Không

911401720902 RS378B P6 930 PSU-E NB M55 Không

911401720912 RS378B P6 940 PSU-E NB M55 Không

911401720922 RS378B P6 927 PSU-E MB M55 Không

911401720932 RS378B P6 930 PSU-E MB M55 Không

911401720942 RS378B P6 940 PSU-E MB M55 Không

911401720952 RS378B P6 927 PSU-E WB M55 Không

911401720962 RS378B P6 930 PSU-E WB M55 Không

911401720972 RS378B P6 940 PSU-E WB M55 Không

911401720982 RS378B P11 927 PSU-E NB M55 Không

911401720992 RS378B P11 930 PSU-E NB M55 Không

911401721002 RS378B P11 940 PSU-E NB M55 Không

911401721012 RS378B P11 927 PSU-E MB M55 Không

911401721022 RS378B P11 930 PSU-E MB M55 Không

911401721032 RS378B P11 940 PSU-E MB M55 Không

911401721042 RS378B P11 927 PSU-E WB M55 Không

911401721052 RS378B P11 930 PSU-E WB M55 Không

911401721062 RS378B P11 940 PSU-E WB M55 Không

911401721072 RS378B P6 927 PSR-E NB M55 Có

911401721082 RS378B P6 930 PSR-E NB M55 Có

911401721092 RS378B P6 940 PSR-E NB M55 Có

911401721102 RS378B P6 927 PSR-E MB M55 Có

911401721112 RS378B P6 930 PSR-E MB M55 Có

911401721122 RS378B P6 940 PSR-E MB M55 Có

911401721132 RS378B P6 927 PSR-E WB M55 Có

911401721142 RS378B P6 930 PSR-E WB M55 Có

911401721152 RS378B P6 940 PSR-E WB M55 Có

911401721162 RS378B P11 927 PSR-E NB M55 Có

911401721172 RS378B P11 930 PSR-E NB M55 Có

911401721182 RS378B P11 940 PSR-E NB M55 Có

911401721192 RS378B P11 927 PSR-E MB M55 Có

911401721202 RS378B P11 930 PSR-E MB M55 Có

911401721212 RS378B P11 940 PSR-E MB M55 Có

911401721222 RS378B P11 927 PSR-E WB M55 Có

911401721232 RS378B P11 930 PSR-E WB M55 Có

911401721242 RS378B P11 940 PSR-E WB M55 Có

911401721612 RS378B P42 927 PSU-E NB M102 Không

911401721622 RS378B P42 930 PSU-E NB M102 Không

911401721632 RS378B P42 940 PSU-E NB M102 Không

911401721642 RS378B P42 927 PSU-E MB M102 Không

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401721652 RS378B P42 930 PSU-E MB M102 Không

911401721662 RS378B P42 940 PSU-E MB M102 Không

911401721672 RS378B P42 927 PSU-E WB M102 Không

911401721682 RS378B P42 930 PSU-E WB M102 Không

911401721692 RS378B P42 940 PSU-E WB M102 Không

911401546171 RS378B P24 930 PSU-E WW S Không

911401546271 RS378B P24 940 PSU-E WW S Không

911401546971 RS378B P24 927 PSD-E WW S Có

911401547071 RS378B P24 930 PSD-E WW S Có

911401547171 RS378B P24 940 PSD-E WW S Có

911401534971 RS378B P6 927 PSD-E NB M55 Có

911401535071 RS378B P6 927 PSD-E MB M55 Có

911401535171 RS378B P6 927 PSD-E WB M55 Có

911401535271 RS378B P6 930 PSD-E NB M55 Có

911401535371 RS378B P6 930 PSD-E MB M55 Có

911401535471 RS378B P6 930 PSD-E WB M55 Có

911401535571 RS378B P6 940 PSD-E NB M55 Có

911401535671 RS378B P6 940 PSD-E MB M55 Có

911401535771 RS378B P6 940 PSD-E WB M55 Có

911401542171 RS378B P6 927 DMX-E NB M55 Có

911401542271 RS378B P6 927 DMX-E MB M55 Có

911401542371 RS378B P6 927 DMX-E WB M55 Có

911401542471 RS378B P6 930 DMX-E NB M55 Có

911401542571 RS378B P6 930 DMX-E MB M55 Có

911401542671 RS378B P6 930 DMX-E WB M55 Có

911401542771 RS378B P6 940 DMX-E NB M55 Có

911401542871 RS378B P6 940 DMX-E MB M55 Có

911401542971 RS378B P6 940 DMX-E WB M55 Có

911401537671 RS378B P24 927 PSD-E NB M70 Có

911401537771 RS378B P24 927 PSD-E MB M70 Có

911401537871 RS378B P24 927 PSD-E WB M70 Có

911401537971 RS378B P24 930 PSD-E NB M70 Có

911401538071 RS378B P24 930 PSD-E MB M70 Có

911401538171 RS378B P24 930 PSD-E WB M70 Có

911401538271 RS378B P24 940 PSD-E NB M70 Có

911401538371 RS378B P24 940 PSD-E MB M70 Có

911401538471 RS378B P24 940 PSD-E WB M70 Có

911401721432 RS378B P24 927 PSU-E NB M70 Không

911401721442 RS378B P24 930 PSU-E NB M70 Không

911401721452 RS378B P24 940 PSU-E NB M70 Không

911401721462 RS378B P24 927 PSU-E MB M70 Không

911401721472 RS378B P24 930 PSU-E MB M70 Không

911401721482 RS378B P24 940 PSU-E MB M70 Không

911401721492 RS378B P24 927 PSU-E WB M70 Không

911401721502 RS378B P24 930 PSU-E WB M70 Không

911401721512 RS378B P24 940 PSU-E WB M70 Không

911401538571 RS378B P33 927 PSD-E NB M87 Có

911401538671 RS378B P33 927 PSD-E MB M87 Có

911401538771 RS378B P33 927 PSD-E WB M87 Có

911401538871 RS378B P33 930 PSD-E NB M87 Có

911401538971 RS378B P33 930 PSD-E MB M87 Có

911401539071 RS378B P33 930 PSD-E WB M87 Có
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Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401539171 RS378B P33 940 PSD-E NB M87 Có

911401539271 RS378B P33 940 PSD-E MB M87 Có

911401539371 RS378B P33 940 PSD-E WB M87 Có

911401721522 RS378B P33 927 PSU-E NB M87 Không

911401721532 RS378B P33 930 PSU-E NB M87 Không

911401721542 RS378B P33 940 PSU-E NB M87 Không

911401721552 RS378B P33 927 PSU-E MB M87 Không

911401721562 RS378B P33 930 PSU-E MB M87 Không

911401721572 RS378B P33 940 PSU-E MB M87 Không

911401721582 RS378B P33 927 PSU-E WB M87 Không

911401721592 RS378B P33 930 PSU-E WB M87 Không

911401721602 RS378B P33 940 PSU-E WB M87 Không

911401539471 RS378B P42 927 PSD-E NB M102 Có

911401539571 RS378B P42 927 PSD-E MB M102 Có

911401539671 RS378B P42 927 PSD-E WB M102 Có

911401539771 RS378B P42 930 PSD-E NB M102 Có

911401539871 RS378B P42 930 PSD-E MB M102 Có

911401539971 RS378B P42 930 PSD-E WB M102 Có

911401540071 RS378B P42 940 PSD-E NB M102 Có

911401540171 RS378B P42 940 PSD-E MB M102 Có

911401540271 RS378B P42 940 PSD-E WB M102 Có

911401545471 RS378B P11 927 PSU-E WW S Không

911401545571 RS378B P11 930 PSU-E WW S Không

911401545671 RS378B P11 940 PSU-E WW S Không

911401546371 RS378B P11 927 PSD-E WW S Có

911401546471 RS378B P11 930 PSD-E WW S Có

911401546571 RS378B P11 940 PSD-E WW S Có

911401545771 RS378B P15 927 PSU-E WW S Không

911401545871 RS378B P15 930 PSU-E WW S Không

911401545971 RS378B P15 940 PSU-E WW S Không

911401546671 RS378B P15 927 PSD-E WW S Có

911401546771 RS378B P15 930 PSD-E WW S Có

911401546871 RS378B P15 940 PSD-E WW S Có

911401547271 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WW S Có

911401547371 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WW S Có

911401547471 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WW S Có

911401536771 RS378B P15 927 PSD-E NB M55 Có

911401536871 RS378B P15 927 PSD-E MB M55 Có

911401536971 RS378B P15 927 PSD-E WB M55 Có

911401537071 RS378B P15 930 PSD-E NB M55 Có

911401537171 RS378B P15 930 PSD-E MB M55 Có

911401537271 RS378B P15 930 PSD-E WB M55 Có

911401537371 RS378B P15 940 PSD-E NB M55 Có

911401537471 RS378B P15 940 PSD-E MB M55 Có

911401537571 RS378B P15 940 PSD-E WB M55 Có

911401540371 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55 Có

911401540471 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55 Có

911401540571 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WB M55 Có

911401540671 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V NB M55 Có

911401540771 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55 Có

911401540871 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55 Có

911401540971 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V NB M55 Có

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401541071 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V MB M55 Có

911401541171 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55 Có

911401543971 RS378B P15 927 DMX-E NB M55 Có

911401544071 RS378B P15 927 DMX-E MB M55 Có

911401544171 RS378B P15 927 DMX-E WB M55 Có

911401544271 RS378B P15 930 DMX-E NB M55 Có

911401544371 RS378B P15 930 DMX-E MB M55 Có

911401544471 RS378B P15 930 DMX-E WB M55 Có

911401544571 RS378B P15 940 DMX-E NB M55 Có

911401544671 RS378B P15 940 DMX-E MB M55 Có

911401544771 RS378B P15 940 DMX-E WB M55 Có

911401532371 RS378B P6 927 PSU-E MB M43 Không

911401532471 RS378B P6 927 PSU-E WB M43 Không

911401532571 RS378B P6 930 PSU-E NB M43 Không

911401532671 RS378B P6 930 PSU-E MB M43 Không

911401532771 RS378B P6 930 PSU-E WB M43 Không

911401532871 RS378B P6 940 PSU-E NB M43 Không

911401532971 RS378B P6 940 PSU-E MB M43 Không

911401533071 RS378B P6 940 PSU-E WB M43 Không

911401533171 RS378B P6 927 PSR-E NB M43 Có

911401533271 RS378B P6 927 PSR-E MB M43 Có

911401533371 RS378B P6 927 PSR-E WB M43 Có

911401533471 RS378B P6 930 PSR-E NB M43 Có

911401533571 RS378B P6 930 PSR-E MB M43 Có

911401533671 RS378B P6 930 PSR-E WB M43 Có

911401533771 RS378B P6 940 PSR-E NB M43 Có

911401533871 RS378B P6 940 PSR-E MB M43 Có

911401533971 RS378B P6 940 PSR-E WB M43 Có

911401534071 RS378B P6 927 PSD-E NB M43 Có

911401534171 RS378B P6 927 PSD-E MB M43 Có

911401534271 RS378B P6 927 PSD-E WB M43 Có

911401534371 RS378B P6 930 PSD-E NB M43 Có

911401534471 RS378B P6 930 PSD-E MB M43 Có

911401534571 RS378B P6 930 PSD-E WB M43 Có

911401534671 RS378B P6 940 PSD-E NB M43 Có

911401534771 RS378B P6 940 PSD-E MB M43 Có

911401534871 RS378B P6 940 PSD-E WB M43 Có

911401541271 RS378B P6 927 DMX-E NB M43 Có

911401541371 RS378B P6 927 DMX-E MB M43 Có

911401541471 RS378B P6 927 DMX-E WB M43 Có

911401541571 RS378B P6 930 DMX-E NB M43 Có

911401541671 RS378B P6 930 DMX-E MB M43 Có

911401541771 RS378B P6 930 DMX-E WB M43 Có

911401541871 RS378B P6 940 DMX-E NB M43 Có

911401541971 RS378B P6 940 DMX-E MB M43 Có

911401542071 RS378B P6 940 DMX-E WB M43 Có

911401721252 RS378B P15 927 PSU-E NB M55 Không

911401721262 RS378B P15 930 PSU-E NB M55 Không

911401721272 RS378B P15 940 PSU-E NB M55 Không

911401721282 RS378B P15 927 PSU-E MB M55 Không

911401721292 RS378B P15 930 PSU-E MB M55 Không

911401721302 RS378B P15 940 PSU-E MB M55 Không
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Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401721312 RS378B P15 927 PSU-E WB M55 Không

911401721322 RS378B P15 930 PSU-E WB M55 Không

911401721332 RS378B P15 940 PSU-E WB M55 Không

911401721342 RS378B P15 927 PSR-E NB M55 Có

911401721352 RS378B P15 930 PSR-E NB M55 Có

911401721362 RS378B P15 940 PSR-E NB M55 Có

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401721372 RS378B P15 927 PSR-E MB M55 Có

911401721382 RS378B P15 930 PSR-E MB M55 Có

911401721392 RS378B P15 940 PSR-E MB M55 Có

911401721402 RS378B P15 927 PSR-E WB M55 Có

911401721412 RS378B P15 930 PSR-E WB M55 Có

911401721422 RS378B P15 940 PSR-E WB M55 Có

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code Full Product Name Kiểm tra dây phát sáng

911401535871 RS378B P11 927 PSD-E NB M55 -

911401535971 RS378B P11 927 PSD-E MB M55 -

911401536071 RS378B P11 927 PSD-E WB M55 -

911401536171 RS378B P11 930 PSD-E NB M55 -

911401536271 RS378B P11 930 PSD-E MB M55 -

911401536371 RS378B P11 930 PSD-E WB M55 -

911401536471 RS378B P11 940 PSD-E NB M55 -

911401536571 RS378B P11 940 PSD-E MB M55 -

911401536671 RS378B P11 940 PSD-E WB M55 -

911401543071 RS378B P11 927 DMX-E NB M55 -

911401543171 RS378B P11 927 DMX-E MB M55 -

911401543271 RS378B P11 927 DMX-E WB M55 -

911401543371 RS378B P11 930 DMX-E NB M55 -

911401543471 RS378B P11 930 DMX-E MB M55 -

911401543571 RS378B P11 930 DMX-E WB M55 -

911401543671 RS378B P11 940 DMX-E NB M55 -

911401543771 RS378B P11 940 DMX-E MB M55 -

911401543871 RS378B P11 940 DMX-E WB M55 -

911401720892 RS378B P6 927 PSU-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401720902 RS378B P6 930 PSU-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401720912 RS378B P6 940 PSU-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401720922 RS378B P6 927 PSU-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401720932 RS378B P6 930 PSU-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401720942 RS378B P6 940 PSU-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401720952 RS378B P6 927 PSU-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401720962 RS378B P6 930 PSU-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401720972 RS378B P6 940 PSU-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401720982 RS378B P11 927 PSU-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401720992 RS378B P11 930 PSU-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721002 RS378B P11 940 PSU-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721012 RS378B P11 927 PSU-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721022 RS378B P11 930 PSU-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721032 RS378B P11 940 PSU-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721042 RS378B P11 927 PSU-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721052 RS378B P11 930 PSU-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721062 RS378B P11 940 PSU-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721072 RS378B P6 927 PSR-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721082 RS378B P6 930 PSR-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721092 RS378B P6 940 PSR-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721102 RS378B P6 927 PSR-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721112 RS378B P6 930 PSR-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721122 RS378B P6 940 PSR-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

Order Code Full Product Name Kiểm tra dây phát sáng

911401721132 RS378B P6 927 PSR-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721142 RS378B P6 930 PSR-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721152 RS378B P6 940 PSR-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721162 RS378B P11 927 PSR-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721172 RS378B P11 930 PSR-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721182 RS378B P11 940 PSR-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721192 RS378B P11 927 PSR-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721202 RS378B P11 930 PSR-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721212 RS378B P11 940 PSR-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721222 RS378B P11 927 PSR-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721232 RS378B P11 930 PSR-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721242 RS378B P11 940 PSR-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721612 RS378B P42 927 PSU-E NB M102 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721622 RS378B P42 930 PSU-E NB M102 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721632 RS378B P42 940 PSU-E NB M102 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721642 RS378B P42 927 PSU-E MB M102 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721652 RS378B P42 930 PSU-E MB M102 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721662 RS378B P42 940 PSU-E MB M102 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721672 RS378B P42 927 PSU-E WB M102 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721682 RS378B P42 930 PSU-E WB M102 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721692 RS378B P42 940 PSU-E WB M102 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401546171 RS378B P24 930 PSU-E WW S -

911401546271 RS378B P24 940 PSU-E WW S -

911401546971 RS378B P24 927 PSD-E WW S -

911401547071 RS378B P24 930 PSD-E WW S -

911401547171 RS378B P24 940 PSD-E WW S -

911401534971 RS378B P6 927 PSD-E NB M55 -

911401535071 RS378B P6 927 PSD-E MB M55 -

911401535171 RS378B P6 927 PSD-E WB M55 -

911401535271 RS378B P6 930 PSD-E NB M55 -

911401535371 RS378B P6 930 PSD-E MB M55 -

911401535471 RS378B P6 930 PSD-E WB M55 -

911401535571 RS378B P6 940 PSD-E NB M55 -

911401535671 RS378B P6 940 PSD-E MB M55 -

911401535771 RS378B P6 940 PSD-E WB M55 -

911401542171 RS378B P6 927 DMX-E NB M55 -

911401542271 RS378B P6 927 DMX-E MB M55 -

911401542371 RS378B P6 927 DMX-E WB M55 -

911401542471 RS378B P6 930 DMX-E NB M55 -

911401542571 RS378B P6 930 DMX-E MB M55 -

911401542671 RS378B P6 930 DMX-E WB M55 -

911401542771 RS378B P6 940 DMX-E NB M55 -
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Order Code Full Product Name Kiểm tra dây phát sáng

911401542871 RS378B P6 940 DMX-E MB M55 -

911401542971 RS378B P6 940 DMX-E WB M55 -

911401537671 RS378B P24 927 PSD-E NB M70 -

911401537771 RS378B P24 927 PSD-E MB M70 -

911401537871 RS378B P24 927 PSD-E WB M70 -

911401537971 RS378B P24 930 PSD-E NB M70 -

911401538071 RS378B P24 930 PSD-E MB M70 -

911401538171 RS378B P24 930 PSD-E WB M70 -

911401538271 RS378B P24 940 PSD-E NB M70 -

911401538371 RS378B P24 940 PSD-E MB M70 -

911401538471 RS378B P24 940 PSD-E WB M70 -

911401721432 RS378B P24 927 PSU-E NB M70 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721442 RS378B P24 930 PSU-E NB M70 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721452 RS378B P24 940 PSU-E NB M70 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721462 RS378B P24 927 PSU-E MB M70 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721472 RS378B P24 930 PSU-E MB M70 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721482 RS378B P24 940 PSU-E MB M70 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721492 RS378B P24 927 PSU-E WB M70 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721502 RS378B P24 930 PSU-E WB M70 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721512 RS378B P24 940 PSU-E WB M70 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401538571 RS378B P33 927 PSD-E NB M87 -

911401538671 RS378B P33 927 PSD-E MB M87 -

911401538771 RS378B P33 927 PSD-E WB M87 -

911401538871 RS378B P33 930 PSD-E NB M87 -

911401538971 RS378B P33 930 PSD-E MB M87 -

911401539071 RS378B P33 930 PSD-E WB M87 -

911401539171 RS378B P33 940 PSD-E NB M87 -

911401539271 RS378B P33 940 PSD-E MB M87 -

911401539371 RS378B P33 940 PSD-E WB M87 -

911401721522 RS378B P33 927 PSU-E NB M87 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721532 RS378B P33 930 PSU-E NB M87 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721542 RS378B P33 940 PSU-E NB M87 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721552 RS378B P33 927 PSU-E MB M87 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721562 RS378B P33 930 PSU-E MB M87 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721572 RS378B P33 940 PSU-E MB M87 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721582 RS378B P33 927 PSU-E WB M87 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721592 RS378B P33 930 PSU-E WB M87 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721602 RS378B P33 940 PSU-E WB M87 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401539471 RS378B P42 927 PSD-E NB M102 -

911401539571 RS378B P42 927 PSD-E MB M102 -

911401539671 RS378B P42 927 PSD-E WB M102 -

911401539771 RS378B P42 930 PSD-E NB M102 -

911401539871 RS378B P42 930 PSD-E MB M102 -

911401539971 RS378B P42 930 PSD-E WB M102 -

911401540071 RS378B P42 940 PSD-E NB M102 -

911401540171 RS378B P42 940 PSD-E MB M102 -

911401540271 RS378B P42 940 PSD-E WB M102 -

911401545471 RS378B P11 927 PSU-E WW S -

911401545571 RS378B P11 930 PSU-E WW S -

911401545671 RS378B P11 940 PSU-E WW S -

911401546371 RS378B P11 927 PSD-E WW S -

911401546471 RS378B P11 930 PSD-E WW S -

Order Code Full Product Name Kiểm tra dây phát sáng

911401546571 RS378B P11 940 PSD-E WW S -

911401545771 RS378B P15 927 PSU-E WW S -

911401545871 RS378B P15 930 PSU-E WW S -

911401545971 RS378B P15 940 PSU-E WW S -

911401546671 RS378B P15 927 PSD-E WW S -

911401546771 RS378B P15 930 PSD-E WW S -

911401546871 RS378B P15 940 PSD-E WW S -

911401547271 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WW

S

-

911401547371 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WW

S

-

911401547471 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WW

S

-

911401536771 RS378B P15 927 PSD-E NB M55 -

911401536871 RS378B P15 927 PSD-E MB M55 -

911401536971 RS378B P15 927 PSD-E WB M55 -

911401537071 RS378B P15 930 PSD-E NB M55 -

911401537171 RS378B P15 930 PSD-E MB M55 -

911401537271 RS378B P15 930 PSD-E WB M55 -

911401537371 RS378B P15 940 PSD-E NB M55 -

911401537471 RS378B P15 940 PSD-E MB M55 -

911401537571 RS378B P15 940 PSD-E WB M55 -

911401540371 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB

M55

-

911401540471 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB

M55

-

911401540571 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WB

M55

-

911401540671 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V NB

M55

-

911401540771 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB

M55

-

911401540871 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB

M55

-

911401540971 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V NB

M55

-

911401541071 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V MB

M55

-

911401541171 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB

M55

-

911401543971 RS378B P15 927 DMX-E NB M55 -

911401544071 RS378B P15 927 DMX-E MB M55 -

911401544171 RS378B P15 927 DMX-E WB M55 -

911401544271 RS378B P15 930 DMX-E NB M55 -

911401544371 RS378B P15 930 DMX-E MB M55 -

911401544471 RS378B P15 930 DMX-E WB M55 -

911401544571 RS378B P15 940 DMX-E NB M55 -

911401544671 RS378B P15 940 DMX-E MB M55 -

911401544771 RS378B P15 940 DMX-E WB M55 -

911401532371 RS378B P6 927 PSU-E MB M43 -

911401532471 RS378B P6 927 PSU-E WB M43 -

911401532571 RS378B P6 930 PSU-E NB M43 -
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Order Code Full Product Name Kiểm tra dây phát sáng

911401532671 RS378B P6 930 PSU-E MB M43 -

911401532771 RS378B P6 930 PSU-E WB M43 -

911401532871 RS378B P6 940 PSU-E NB M43 -

911401532971 RS378B P6 940 PSU-E MB M43 -

911401533071 RS378B P6 940 PSU-E WB M43 -

911401533171 RS378B P6 927 PSR-E NB M43 -

911401533271 RS378B P6 927 PSR-E MB M43 -

911401533371 RS378B P6 927 PSR-E WB M43 -

911401533471 RS378B P6 930 PSR-E NB M43 -

911401533571 RS378B P6 930 PSR-E MB M43 -

911401533671 RS378B P6 930 PSR-E WB M43 -

911401533771 RS378B P6 940 PSR-E NB M43 -

911401533871 RS378B P6 940 PSR-E MB M43 -

911401533971 RS378B P6 940 PSR-E WB M43 -

911401534071 RS378B P6 927 PSD-E NB M43 -

911401534171 RS378B P6 927 PSD-E MB M43 -

911401534271 RS378B P6 927 PSD-E WB M43 -

911401534371 RS378B P6 930 PSD-E NB M43 -

911401534471 RS378B P6 930 PSD-E MB M43 -

911401534571 RS378B P6 930 PSD-E WB M43 -

911401534671 RS378B P6 940 PSD-E NB M43 -

911401534771 RS378B P6 940 PSD-E MB M43 -

911401534871 RS378B P6 940 PSD-E WB M43 -

911401541271 RS378B P6 927 DMX-E NB M43 -

911401541371 RS378B P6 927 DMX-E MB M43 -

Order Code Full Product Name Kiểm tra dây phát sáng

911401541471 RS378B P6 927 DMX-E WB M43 -

911401541571 RS378B P6 930 DMX-E NB M43 -

911401541671 RS378B P6 930 DMX-E MB M43 -

911401541771 RS378B P6 930 DMX-E WB M43 -

911401541871 RS378B P6 940 DMX-E NB M43 -

911401541971 RS378B P6 940 DMX-E MB M43 -

911401542071 RS378B P6 940 DMX-E WB M43 -

911401721252 RS378B P15 927 PSU-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721262 RS378B P15 930 PSU-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721272 RS378B P15 940 PSU-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721282 RS378B P15 927 PSU-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721292 RS378B P15 930 PSU-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721302 RS378B P15 940 PSU-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721312 RS378B P15 927 PSU-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721322 RS378B P15 930 PSU-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721332 RS378B P15 940 PSU-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721342 RS378B P15 927 PSR-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721352 RS378B P15 930 PSR-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721362 RS378B P15 940 PSR-E NB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721372 RS378B P15 927 PSR-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721382 RS378B P15 930 PSR-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721392 RS378B P15 940 PSR-E MB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721402 RS378B P15 927 PSR-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721412 RS378B P15 930 PSR-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

911401721422 RS378B P15 940 PSR-E WB M55 Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

911401535871 RS378B P11 927 PSD-E NB M55 -

911401535971 RS378B P11 927 PSD-E MB M55 -

911401536071 RS378B P11 927 PSD-E WB M55 -

911401536171 RS378B P11 930 PSD-E NB M55 -

911401536271 RS378B P11 930 PSD-E MB M55 -

911401536371 RS378B P11 930 PSD-E WB M55 -

911401536471 RS378B P11 940 PSD-E NB M55 -

911401536571 RS378B P11 940 PSD-E MB M55 -

911401536671 RS378B P11 940 PSD-E WB M55 -

911401543071 RS378B P11 927 DMX-E NB M55 -

911401543171 RS378B P11 927 DMX-E MB M55 -

911401543271 RS378B P11 927 DMX-E WB M55 -

911401543371 RS378B P11 930 DMX-E NB M55 -

911401543471 RS378B P11 930 DMX-E MB M55 -

911401543571 RS378B P11 930 DMX-E WB M55 -

911401543671 RS378B P11 940 DMX-E NB M55 -

911401543771 RS378B P11 940 DMX-E MB M55 -

911401543871 RS378B P11 940 DMX-E WB M55 -

911401720892 RS378B P6 927 PSU-E NB M55 SDCM<3

911401720902 RS378B P6 930 PSU-E NB M55 SDCM<3

911401720912 RS378B P6 940 PSU-E NB M55 SDCM<3

911401720922 RS378B P6 927 PSU-E MB M55 SDCM<3

911401720932 RS378B P6 930 PSU-E MB M55 SDCM<3

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

911401720942 RS378B P6 940 PSU-E MB M55 SDCM<3

911401720952 RS378B P6 927 PSU-E WB M55 SDCM<3

911401720962 RS378B P6 930 PSU-E WB M55 SDCM<3

911401720972 RS378B P6 940 PSU-E WB M55 SDCM<3

911401720982 RS378B P11 927 PSU-E NB M55 SDCM<3

911401720992 RS378B P11 930 PSU-E NB M55 SDCM<3

911401721002 RS378B P11 940 PSU-E NB M55 SDCM<3

911401721012 RS378B P11 927 PSU-E MB M55 SDCM<3

911401721022 RS378B P11 930 PSU-E MB M55 SDCM<3

911401721032 RS378B P11 940 PSU-E MB M55 SDCM<3

911401721042 RS378B P11 927 PSU-E WB M55 SDCM<3

911401721052 RS378B P11 930 PSU-E WB M55 SDCM<3

911401721062 RS378B P11 940 PSU-E WB M55 SDCM<3

911401721072 RS378B P6 927 PSR-E NB M55 SDCM<3

911401721082 RS378B P6 930 PSR-E NB M55 SDCM<3

911401721092 RS378B P6 940 PSR-E NB M55 SDCM<3

911401721102 RS378B P6 927 PSR-E MB M55 SDCM<3

911401721112 RS378B P6 930 PSR-E MB M55 SDCM<3

911401721122 RS378B P6 940 PSR-E MB M55 SDCM<3

911401721132 RS378B P6 927 PSR-E WB M55 SDCM<3

911401721142 RS378B P6 930 PSR-E WB M55 SDCM<3

911401721152 RS378B P6 940 PSR-E WB M55 SDCM<3

911401721162 RS378B P11 927 PSR-E NB M55 SDCM<3
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Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

911401721172 RS378B P11 930 PSR-E NB M55 SDCM<3

911401721182 RS378B P11 940 PSR-E NB M55 SDCM<3

911401721192 RS378B P11 927 PSR-E MB M55 SDCM<3

911401721202 RS378B P11 930 PSR-E MB M55 SDCM<3

911401721212 RS378B P11 940 PSR-E MB M55 SDCM<3

911401721222 RS378B P11 927 PSR-E WB M55 SDCM<3

911401721232 RS378B P11 930 PSR-E WB M55 SDCM<3

911401721242 RS378B P11 940 PSR-E WB M55 SDCM<3

911401721612 RS378B P42 927 PSU-E NB M102 SDCM<3

911401721622 RS378B P42 930 PSU-E NB M102 SDCM<3

911401721632 RS378B P42 940 PSU-E NB M102 SDCM<3

911401721642 RS378B P42 927 PSU-E MB M102 SDCM<3

911401721652 RS378B P42 930 PSU-E MB M102 SDCM<3

911401721662 RS378B P42 940 PSU-E MB M102 SDCM<3

911401721672 RS378B P42 927 PSU-E WB M102 SDCM<3

911401721682 RS378B P42 930 PSU-E WB M102 SDCM<3

911401721692 RS378B P42 940 PSU-E WB M102 SDCM<3

911401546171 RS378B P24 930 PSU-E WW S -

911401546271 RS378B P24 940 PSU-E WW S -

911401546971 RS378B P24 927 PSD-E WW S -

911401547071 RS378B P24 930 PSD-E WW S -

911401547171 RS378B P24 940 PSD-E WW S -

911401534971 RS378B P6 927 PSD-E NB M55 -

911401535071 RS378B P6 927 PSD-E MB M55 -

911401535171 RS378B P6 927 PSD-E WB M55 -

911401535271 RS378B P6 930 PSD-E NB M55 -

911401535371 RS378B P6 930 PSD-E MB M55 -

911401535471 RS378B P6 930 PSD-E WB M55 -

911401535571 RS378B P6 940 PSD-E NB M55 -

911401535671 RS378B P6 940 PSD-E MB M55 -

911401535771 RS378B P6 940 PSD-E WB M55 -

911401542171 RS378B P6 927 DMX-E NB M55 -

911401542271 RS378B P6 927 DMX-E MB M55 -

911401542371 RS378B P6 927 DMX-E WB M55 -

911401542471 RS378B P6 930 DMX-E NB M55 -

911401542571 RS378B P6 930 DMX-E MB M55 -

911401542671 RS378B P6 930 DMX-E WB M55 -

911401542771 RS378B P6 940 DMX-E NB M55 -

911401542871 RS378B P6 940 DMX-E MB M55 -

911401542971 RS378B P6 940 DMX-E WB M55 -

911401537671 RS378B P24 927 PSD-E NB M70 -

911401537771 RS378B P24 927 PSD-E MB M70 -

911401537871 RS378B P24 927 PSD-E WB M70 -

911401537971 RS378B P24 930 PSD-E NB M70 -

911401538071 RS378B P24 930 PSD-E MB M70 -

911401538171 RS378B P24 930 PSD-E WB M70 -

911401538271 RS378B P24 940 PSD-E NB M70 -

911401538371 RS378B P24 940 PSD-E MB M70 -

911401538471 RS378B P24 940 PSD-E WB M70 -

911401721432 RS378B P24 927 PSU-E NB M70 SDCM<3

911401721442 RS378B P24 930 PSU-E NB M70 SDCM<3

911401721452 RS378B P24 940 PSU-E NB M70 SDCM<3

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

911401721462 RS378B P24 927 PSU-E MB M70 SDCM<3

911401721472 RS378B P24 930 PSU-E MB M70 SDCM<3

911401721482 RS378B P24 940 PSU-E MB M70 SDCM<3

911401721492 RS378B P24 927 PSU-E WB M70 SDCM<3

911401721502 RS378B P24 930 PSU-E WB M70 SDCM<3

911401721512 RS378B P24 940 PSU-E WB M70 SDCM<3

911401538571 RS378B P33 927 PSD-E NB M87 -

911401538671 RS378B P33 927 PSD-E MB M87 -

911401538771 RS378B P33 927 PSD-E WB M87 -

911401538871 RS378B P33 930 PSD-E NB M87 -

911401538971 RS378B P33 930 PSD-E MB M87 -

911401539071 RS378B P33 930 PSD-E WB M87 -

911401539171 RS378B P33 940 PSD-E NB M87 -

911401539271 RS378B P33 940 PSD-E MB M87 -

911401539371 RS378B P33 940 PSD-E WB M87 -

911401721522 RS378B P33 927 PSU-E NB M87 SDCM<3

911401721532 RS378B P33 930 PSU-E NB M87 SDCM<3

911401721542 RS378B P33 940 PSU-E NB M87 SDCM<3

911401721552 RS378B P33 927 PSU-E MB M87 SDCM<3

911401721562 RS378B P33 930 PSU-E MB M87 SDCM<3

911401721572 RS378B P33 940 PSU-E MB M87 SDCM<3

911401721582 RS378B P33 927 PSU-E WB M87 SDCM<3

911401721592 RS378B P33 930 PSU-E WB M87 SDCM<3

911401721602 RS378B P33 940 PSU-E WB M87 SDCM<3

911401539471 RS378B P42 927 PSD-E NB M102 -

911401539571 RS378B P42 927 PSD-E MB M102 -

911401539671 RS378B P42 927 PSD-E WB M102 -

911401539771 RS378B P42 930 PSD-E NB M102 -

911401539871 RS378B P42 930 PSD-E MB M102 -

911401539971 RS378B P42 930 PSD-E WB M102 -

911401540071 RS378B P42 940 PSD-E NB M102 -

911401540171 RS378B P42 940 PSD-E MB M102 -

911401540271 RS378B P42 940 PSD-E WB M102 -

911401545471 RS378B P11 927 PSU-E WW S -

911401545571 RS378B P11 930 PSU-E WW S -

911401545671 RS378B P11 940 PSU-E WW S -

911401546371 RS378B P11 927 PSD-E WW S -

911401546471 RS378B P11 930 PSD-E WW S -

911401546571 RS378B P11 940 PSD-E WW S -

911401545771 RS378B P15 927 PSU-E WW S -

911401545871 RS378B P15 930 PSU-E WW S -

911401545971 RS378B P15 940 PSU-E WW S -

911401546671 RS378B P15 927 PSD-E WW S -

911401546771 RS378B P15 930 PSD-E WW S -

911401546871 RS378B P15 940 PSD-E WW S -

911401547271 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WW S -

911401547371 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WW S -

911401547471 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WW S -

911401536771 RS378B P15 927 PSD-E NB M55 -

911401536871 RS378B P15 927 PSD-E MB M55 -

911401536971 RS378B P15 927 PSD-E WB M55 -

911401537071 RS378B P15 930 PSD-E NB M55 -
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Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

911401537171 RS378B P15 930 PSD-E MB M55 -

911401537271 RS378B P15 930 PSD-E WB M55 -

911401537371 RS378B P15 940 PSD-E NB M55 -

911401537471 RS378B P15 940 PSD-E MB M55 -

911401537571 RS378B P15 940 PSD-E WB M55 -

911401540371 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB M55 -

911401540471 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55 -

911401540571 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WB M55 -

911401540671 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V NB M55 -

911401540771 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55 -

911401540871 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55 -

911401540971 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V NB M55 -

911401541071 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V MB M55 -

911401541171 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55 -

911401543971 RS378B P15 927 DMX-E NB M55 -

911401544071 RS378B P15 927 DMX-E MB M55 -

911401544171 RS378B P15 927 DMX-E WB M55 -

911401544271 RS378B P15 930 DMX-E NB M55 -

911401544371 RS378B P15 930 DMX-E MB M55 -

911401544471 RS378B P15 930 DMX-E WB M55 -

911401544571 RS378B P15 940 DMX-E NB M55 -

911401544671 RS378B P15 940 DMX-E MB M55 -

911401544771 RS378B P15 940 DMX-E WB M55 -

911401532371 RS378B P6 927 PSU-E MB M43 -

911401532471 RS378B P6 927 PSU-E WB M43 -

911401532571 RS378B P6 930 PSU-E NB M43 -

911401532671 RS378B P6 930 PSU-E MB M43 -

911401532771 RS378B P6 930 PSU-E WB M43 -

911401532871 RS378B P6 940 PSU-E NB M43 -

911401532971 RS378B P6 940 PSU-E MB M43 -

911401533071 RS378B P6 940 PSU-E WB M43 -

911401533171 RS378B P6 927 PSR-E NB M43 -

911401533271 RS378B P6 927 PSR-E MB M43 -

911401533371 RS378B P6 927 PSR-E WB M43 -

911401533471 RS378B P6 930 PSR-E NB M43 -

911401533571 RS378B P6 930 PSR-E MB M43 -

911401533671 RS378B P6 930 PSR-E WB M43 -

911401533771 RS378B P6 940 PSR-E NB M43 -

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

911401533871 RS378B P6 940 PSR-E MB M43 -

911401533971 RS378B P6 940 PSR-E WB M43 -

911401534071 RS378B P6 927 PSD-E NB M43 -

911401534171 RS378B P6 927 PSD-E MB M43 -

911401534271 RS378B P6 927 PSD-E WB M43 -

911401534371 RS378B P6 930 PSD-E NB M43 -

911401534471 RS378B P6 930 PSD-E MB M43 -

911401534571 RS378B P6 930 PSD-E WB M43 -

911401534671 RS378B P6 940 PSD-E NB M43 -

911401534771 RS378B P6 940 PSD-E MB M43 -

911401534871 RS378B P6 940 PSD-E WB M43 -

911401541271 RS378B P6 927 DMX-E NB M43 -

911401541371 RS378B P6 927 DMX-E MB M43 -

911401541471 RS378B P6 927 DMX-E WB M43 -

911401541571 RS378B P6 930 DMX-E NB M43 -

911401541671 RS378B P6 930 DMX-E MB M43 -

911401541771 RS378B P6 930 DMX-E WB M43 -

911401541871 RS378B P6 940 DMX-E NB M43 -

911401541971 RS378B P6 940 DMX-E MB M43 -

911401542071 RS378B P6 940 DMX-E WB M43 -

911401721252 RS378B P15 927 PSU-E NB M55 SDCM<3

911401721262 RS378B P15 930 PSU-E NB M55 SDCM<3

911401721272 RS378B P15 940 PSU-E NB M55 SDCM<3

911401721282 RS378B P15 927 PSU-E MB M55 SDCM<3

911401721292 RS378B P15 930 PSU-E MB M55 SDCM<3

911401721302 RS378B P15 940 PSU-E MB M55 SDCM<3

911401721312 RS378B P15 927 PSU-E WB M55 SDCM<3

911401721322 RS378B P15 930 PSU-E WB M55 SDCM<3

911401721332 RS378B P15 940 PSU-E WB M55 SDCM<3

911401721342 RS378B P15 927 PSR-E NB M55 SDCM<3

911401721352 RS378B P15 930 PSR-E NB M55 SDCM<3

911401721362 RS378B P15 940 PSR-E NB M55 SDCM<3

911401721372 RS378B P15 927 PSR-E MB M55 SDCM<3

911401721382 RS378B P15 930 PSR-E MB M55 SDCM<3

911401721392 RS378B P15 940 PSR-E MB M55 SDCM<3

911401721402 RS378B P15 927 PSR-E WB M55 SDCM<3

911401721412 RS378B P15 930 PSR-E WB M55 SDCM<3

911401721422 RS378B P15 940 PSR-E WB M55 SDCM<3

Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50

911401535871 RS378B P11 927 PSD-E NB M55 -

911401535971 RS378B P11 927 PSD-E MB M55 -

911401536071 RS378B P11 927 PSD-E WB M55 -

911401536171 RS378B P11 930 PSD-E NB M55 -

911401536271 RS378B P11 930 PSD-E MB M55 -

911401536371 RS378B P11 930 PSD-E WB M55 -

911401536471 RS378B P11 940 PSD-E NB M55 -

911401536571 RS378B P11 940 PSD-E MB M55 -

911401536671 RS378B P11 940 PSD-E WB M55 -

911401543071 RS378B P11 927 DMX-E NB M55 -

Order Code Full Product Name Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50

911401543171 RS378B P11 927 DMX-E MB M55 -

911401543271 RS378B P11 927 DMX-E WB M55 -

911401543371 RS378B P11 930 DMX-E NB M55 -

911401543471 RS378B P11 930 DMX-E MB M55 -

911401543571 RS378B P11 930 DMX-E WB M55 -

911401543671 RS378B P11 940 DMX-E NB M55 -

911401543771 RS378B P11 940 DMX-E MB M55 -

911401543871 RS378B P11 940 DMX-E WB M55 -

911401720892 RS378B P6 927 PSU-E NB M55 50.000 h

911401720902 RS378B P6 930 PSU-E NB M55 50.000 h
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Order Code Full Product Name Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50

911401720912 RS378B P6 940 PSU-E NB M55 50.000 h

911401720922 RS378B P6 927 PSU-E MB M55 50.000 h

911401720932 RS378B P6 930 PSU-E MB M55 50.000 h

911401720942 RS378B P6 940 PSU-E MB M55 50.000 h

911401720952 RS378B P6 927 PSU-E WB M55 50.000 h

911401720962 RS378B P6 930 PSU-E WB M55 50.000 h

911401720972 RS378B P6 940 PSU-E WB M55 50.000 h

911401720982 RS378B P11 927 PSU-E NB M55 50.000 h

911401720992 RS378B P11 930 PSU-E NB M55 50.000 h

911401721002 RS378B P11 940 PSU-E NB M55 50.000 h

911401721012 RS378B P11 927 PSU-E MB M55 50.000 h

911401721022 RS378B P11 930 PSU-E MB M55 50.000 h

911401721032 RS378B P11 940 PSU-E MB M55 50.000 h

911401721042 RS378B P11 927 PSU-E WB M55 50.000 h

911401721052 RS378B P11 930 PSU-E WB M55 50.000 h

911401721062 RS378B P11 940 PSU-E WB M55 50.000 h

911401721072 RS378B P6 927 PSR-E NB M55 50.000 h

911401721082 RS378B P6 930 PSR-E NB M55 50.000 h

911401721092 RS378B P6 940 PSR-E NB M55 50.000 h

911401721102 RS378B P6 927 PSR-E MB M55 50.000 h

911401721112 RS378B P6 930 PSR-E MB M55 50.000 h

911401721122 RS378B P6 940 PSR-E MB M55 50.000 h

911401721132 RS378B P6 927 PSR-E WB M55 50.000 h

911401721142 RS378B P6 930 PSR-E WB M55 50.000 h

911401721152 RS378B P6 940 PSR-E WB M55 50.000 h

911401721162 RS378B P11 927 PSR-E NB M55 50.000 h

911401721172 RS378B P11 930 PSR-E NB M55 50.000 h

911401721182 RS378B P11 940 PSR-E NB M55 50.000 h

911401721192 RS378B P11 927 PSR-E MB M55 50.000 h

911401721202 RS378B P11 930 PSR-E MB M55 50.000 h

911401721212 RS378B P11 940 PSR-E MB M55 50.000 h

911401721222 RS378B P11 927 PSR-E WB M55 50.000 h

911401721232 RS378B P11 930 PSR-E WB M55 50.000 h

911401721242 RS378B P11 940 PSR-E WB M55 50.000 h

911401721612 RS378B P42 927 PSU-E NB M102 50.000 h

911401721622 RS378B P42 930 PSU-E NB M102 50.000 h

911401721632 RS378B P42 940 PSU-E NB M102 50.000 h

911401721642 RS378B P42 927 PSU-E MB M102 50.000 h

911401721652 RS378B P42 930 PSU-E MB M102 50.000 h

911401721662 RS378B P42 940 PSU-E MB M102 50.000 h

911401721672 RS378B P42 927 PSU-E WB M102 50.000 h

911401721682 RS378B P42 930 PSU-E WB M102 50.000 h

911401721692 RS378B P42 940 PSU-E WB M102 50.000 h

911401546171 RS378B P24 930 PSU-E WW S -

911401546271 RS378B P24 940 PSU-E WW S -

911401546971 RS378B P24 927 PSD-E WW S -

911401547071 RS378B P24 930 PSD-E WW S -

911401547171 RS378B P24 940 PSD-E WW S -

911401534971 RS378B P6 927 PSD-E NB M55 -

911401535071 RS378B P6 927 PSD-E MB M55 -

911401535171 RS378B P6 927 PSD-E WB M55 -

911401535271 RS378B P6 930 PSD-E NB M55 -

Order Code Full Product Name Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50

911401535371 RS378B P6 930 PSD-E MB M55 -

911401535471 RS378B P6 930 PSD-E WB M55 -

911401535571 RS378B P6 940 PSD-E NB M55 -

911401535671 RS378B P6 940 PSD-E MB M55 -

911401535771 RS378B P6 940 PSD-E WB M55 -

911401542171 RS378B P6 927 DMX-E NB M55 -

911401542271 RS378B P6 927 DMX-E MB M55 -

911401542371 RS378B P6 927 DMX-E WB M55 -

911401542471 RS378B P6 930 DMX-E NB M55 -

911401542571 RS378B P6 930 DMX-E MB M55 -

911401542671 RS378B P6 930 DMX-E WB M55 -

911401542771 RS378B P6 940 DMX-E NB M55 -

911401542871 RS378B P6 940 DMX-E MB M55 -

911401542971 RS378B P6 940 DMX-E WB M55 -

911401537671 RS378B P24 927 PSD-E NB M70 -

911401537771 RS378B P24 927 PSD-E MB M70 -

911401537871 RS378B P24 927 PSD-E WB M70 -

911401537971 RS378B P24 930 PSD-E NB M70 -

911401538071 RS378B P24 930 PSD-E MB M70 -

911401538171 RS378B P24 930 PSD-E WB M70 -

911401538271 RS378B P24 940 PSD-E NB M70 -

911401538371 RS378B P24 940 PSD-E MB M70 -

911401538471 RS378B P24 940 PSD-E WB M70 -

911401721432 RS378B P24 927 PSU-E NB M70 50.000 h

911401721442 RS378B P24 930 PSU-E NB M70 50.000 h

911401721452 RS378B P24 940 PSU-E NB M70 50.000 h

911401721462 RS378B P24 927 PSU-E MB M70 50.000 h

911401721472 RS378B P24 930 PSU-E MB M70 50.000 h

911401721482 RS378B P24 940 PSU-E MB M70 50.000 h

911401721492 RS378B P24 927 PSU-E WB M70 50.000 h

911401721502 RS378B P24 930 PSU-E WB M70 50.000 h

911401721512 RS378B P24 940 PSU-E WB M70 50.000 h

911401538571 RS378B P33 927 PSD-E NB M87 -

911401538671 RS378B P33 927 PSD-E MB M87 -

911401538771 RS378B P33 927 PSD-E WB M87 -

911401538871 RS378B P33 930 PSD-E NB M87 -

911401538971 RS378B P33 930 PSD-E MB M87 -

911401539071 RS378B P33 930 PSD-E WB M87 -

911401539171 RS378B P33 940 PSD-E NB M87 -

911401539271 RS378B P33 940 PSD-E MB M87 -

911401539371 RS378B P33 940 PSD-E WB M87 -

911401721522 RS378B P33 927 PSU-E NB M87 50.000 h

911401721532 RS378B P33 930 PSU-E NB M87 50.000 h

911401721542 RS378B P33 940 PSU-E NB M87 50.000 h

911401721552 RS378B P33 927 PSU-E MB M87 50.000 h

911401721562 RS378B P33 930 PSU-E MB M87 50.000 h

911401721572 RS378B P33 940 PSU-E MB M87 50.000 h

911401721582 RS378B P33 927 PSU-E WB M87 50.000 h

911401721592 RS378B P33 930 PSU-E WB M87 50.000 h

911401721602 RS378B P33 940 PSU-E WB M87 50.000 h

911401539471 RS378B P42 927 PSD-E NB M102 -

911401539571 RS378B P42 927 PSD-E MB M102 -
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Order Code Full Product Name Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50

911401539671 RS378B P42 927 PSD-E WB M102 -

911401539771 RS378B P42 930 PSD-E NB M102 -

911401539871 RS378B P42 930 PSD-E MB M102 -

911401539971 RS378B P42 930 PSD-E WB M102 -

911401540071 RS378B P42 940 PSD-E NB M102 -

911401540171 RS378B P42 940 PSD-E MB M102 -

911401540271 RS378B P42 940 PSD-E WB M102 -

911401545471 RS378B P11 927 PSU-E WW S -

911401545571 RS378B P11 930 PSU-E WW S -

911401545671 RS378B P11 940 PSU-E WW S -

911401546371 RS378B P11 927 PSD-E WW S -

911401546471 RS378B P11 930 PSD-E WW S -

911401546571 RS378B P11 940 PSD-E WW S -

911401545771 RS378B P15 927 PSU-E WW S -

911401545871 RS378B P15 930 PSU-E WW S -

911401545971 RS378B P15 940 PSU-E WW S -

911401546671 RS378B P15 927 PSD-E WW S -

911401546771 RS378B P15 930 PSD-E WW S -

911401546871 RS378B P15 940 PSD-E WW S -

911401547271 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WW

S

-

911401547371 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WW

S

-

911401547471 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WW

S

-

911401536771 RS378B P15 927 PSD-E NB M55 -

911401536871 RS378B P15 927 PSD-E MB M55 -

911401536971 RS378B P15 927 PSD-E WB M55 -

911401537071 RS378B P15 930 PSD-E NB M55 -

911401537171 RS378B P15 930 PSD-E MB M55 -

911401537271 RS378B P15 930 PSD-E WB M55 -

911401537371 RS378B P15 940 PSD-E NB M55 -

911401537471 RS378B P15 940 PSD-E MB M55 -

911401537571 RS378B P15 940 PSD-E WB M55 -

911401540371 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB

M55

-

911401540471 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB

M55

-

911401540571 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WB

M55

-

911401540671 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V NB

M55

-

911401540771 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB

M55

-

911401540871 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB

M55

-

911401540971 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V NB

M55

-

911401541071 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V MB

M55

-

911401541171 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB

M55

-

Order Code Full Product Name Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50

911401543971 RS378B P15 927 DMX-E NB M55 -

911401544071 RS378B P15 927 DMX-E MB M55 -

911401544171 RS378B P15 927 DMX-E WB M55 -

911401544271 RS378B P15 930 DMX-E NB M55 -

911401544371 RS378B P15 930 DMX-E MB M55 -

911401544471 RS378B P15 930 DMX-E WB M55 -

911401544571 RS378B P15 940 DMX-E NB M55 -

911401544671 RS378B P15 940 DMX-E MB M55 -

911401544771 RS378B P15 940 DMX-E WB M55 -

911401532371 RS378B P6 927 PSU-E MB M43 -

911401532471 RS378B P6 927 PSU-E WB M43 -

911401532571 RS378B P6 930 PSU-E NB M43 -

911401532671 RS378B P6 930 PSU-E MB M43 -

911401532771 RS378B P6 930 PSU-E WB M43 -

911401532871 RS378B P6 940 PSU-E NB M43 -

911401532971 RS378B P6 940 PSU-E MB M43 -

911401533071 RS378B P6 940 PSU-E WB M43 -

911401533171 RS378B P6 927 PSR-E NB M43 -

911401533271 RS378B P6 927 PSR-E MB M43 -

911401533371 RS378B P6 927 PSR-E WB M43 -

911401533471 RS378B P6 930 PSR-E NB M43 -

911401533571 RS378B P6 930 PSR-E MB M43 -

911401533671 RS378B P6 930 PSR-E WB M43 -

911401533771 RS378B P6 940 PSR-E NB M43 -

911401533871 RS378B P6 940 PSR-E MB M43 -

911401533971 RS378B P6 940 PSR-E WB M43 -

911401534071 RS378B P6 927 PSD-E NB M43 -

911401534171 RS378B P6 927 PSD-E MB M43 -

911401534271 RS378B P6 927 PSD-E WB M43 -

911401534371 RS378B P6 930 PSD-E NB M43 -

911401534471 RS378B P6 930 PSD-E MB M43 -

911401534571 RS378B P6 930 PSD-E WB M43 -

911401534671 RS378B P6 940 PSD-E NB M43 -

911401534771 RS378B P6 940 PSD-E MB M43 -

911401534871 RS378B P6 940 PSD-E WB M43 -

911401541271 RS378B P6 927 DMX-E NB M43 -

911401541371 RS378B P6 927 DMX-E MB M43 -

911401541471 RS378B P6 927 DMX-E WB M43 -

911401541571 RS378B P6 930 DMX-E NB M43 -

911401541671 RS378B P6 930 DMX-E MB M43 -

911401541771 RS378B P6 930 DMX-E WB M43 -

911401541871 RS378B P6 940 DMX-E NB M43 -

911401541971 RS378B P6 940 DMX-E MB M43 -

911401542071 RS378B P6 940 DMX-E WB M43 -

911401721252 RS378B P15 927 PSU-E NB M55 50.000 h

911401721262 RS378B P15 930 PSU-E NB M55 50.000 h

911401721272 RS378B P15 940 PSU-E NB M55 50.000 h

911401721282 RS378B P15 927 PSU-E MB M55 50.000 h

911401721292 RS378B P15 930 PSU-E MB M55 50.000 h

911401721302 RS378B P15 940 PSU-E MB M55 50.000 h

911401721312 RS378B P15 927 PSU-E WB M55 50.000 h

911401721322 RS378B P15 930 PSU-E WB M55 50.000 h
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Order Code Full Product Name Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50

911401721332 RS378B P15 940 PSU-E WB M55 50.000 h

911401721342 RS378B P15 927 PSR-E NB M55 50.000 h

911401721352 RS378B P15 930 PSR-E NB M55 50.000 h

911401721362 RS378B P15 940 PSR-E NB M55 50.000 h

911401721372 RS378B P15 927 PSR-E MB M55 50.000 h

Order Code Full Product Name Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50

911401721382 RS378B P15 930 PSR-E MB M55 50.000 h

911401721392 RS378B P15 940 PSR-E MB M55 50.000 h

911401721402 RS378B P15 927 PSR-E WB M55 50.000 h

911401721412 RS378B P15 930 PSR-E WB M55 50.000 h

911401721422 RS378B P15 940 PSR-E WB M55 50.000 h

Điều kiện ứng dụng

Order Code Full Product Name

Mức điều chỉnh độ

sáng tối đa

Thích hợp với

chuyển đổi

ngẫu nhiên

911401535871 RS378B P11 927 PSD-E NB M55 - -

911401535971 RS378B P11 927 PSD-E MB M55 - -

911401536071 RS378B P11 927 PSD-E WB M55 - -

911401536171 RS378B P11 930 PSD-E NB M55 - -

911401536271 RS378B P11 930 PSD-E MB M55 - -

911401536371 RS378B P11 930 PSD-E WB M55 - -

911401536471 RS378B P11 940 PSD-E NB M55 - -

911401536571 RS378B P11 940 PSD-E MB M55 - -

911401536671 RS378B P11 940 PSD-E WB M55 - -

911401543071 RS378B P11 927 DMX-E NB M55 - -

911401543171 RS378B P11 927 DMX-E MB M55 - -

911401543271 RS378B P11 927 DMX-E WB M55 - -

911401543371 RS378B P11 930 DMX-E NB M55 - -

911401543471 RS378B P11 930 DMX-E MB M55 - -

911401543571 RS378B P11 930 DMX-E WB M55 - -

911401543671 RS378B P11 940 DMX-E NB M55 - -

911401543771 RS378B P11 940 DMX-E MB M55 - -

911401543871 RS378B P11 940 DMX-E WB M55 - -

911401720892 RS378B P6 927 PSU-E NB M55 Không áp dụng Không

911401720902 RS378B P6 930 PSU-E NB M55 Không áp dụng Không

911401720912 RS378B P6 940 PSU-E NB M55 Không áp dụng Không

911401720922 RS378B P6 927 PSU-E MB M55 Không áp dụng Không

911401720932 RS378B P6 930 PSU-E MB M55 Không áp dụng Không

911401720942 RS378B P6 940 PSU-E MB M55 Không áp dụng Không

911401720952 RS378B P6 927 PSU-E WB M55 Không áp dụng Không

911401720962 RS378B P6 930 PSU-E WB M55 Không áp dụng Không

911401720972 RS378B P6 940 PSU-E WB M55 Không áp dụng Không

911401720982 RS378B P11 927 PSU-E NB M55 Không áp dụng Không

911401720992 RS378B P11 930 PSU-E NB M55 Không áp dụng Không

911401721002 RS378B P11 940 PSU-E NB M55 Không áp dụng Không

911401721012 RS378B P11 927 PSU-E MB M55 Không áp dụng Không

911401721022 RS378B P11 930 PSU-E MB M55 Không áp dụng Không

911401721032 RS378B P11 940 PSU-E MB M55 Không áp dụng Không

911401721042 RS378B P11 927 PSU-E WB M55 Không áp dụng Không

911401721052 RS378B P11 930 PSU-E WB M55 Không áp dụng Không

911401721062 RS378B P11 940 PSU-E WB M55 Không áp dụng Không

911401721072 RS378B P6 927 PSR-E NB M55 10% Không

911401721082 RS378B P6 930 PSR-E NB M55 10% Không

911401721092 RS378B P6 940 PSR-E NB M55 10% Không

911401721102 RS378B P6 927 PSR-E MB M55 10% Không

911401721112 RS378B P6 930 PSR-E MB M55 10% Không

Order Code Full Product Name

Mức điều chỉnh độ

sáng tối đa

Thích hợp với

chuyển đổi

ngẫu nhiên

911401721122 RS378B P6 940 PSR-E MB M55 10% Không

911401721132 RS378B P6 927 PSR-E WB M55 10% Không

911401721142 RS378B P6 930 PSR-E WB M55 10% Không

911401721152 RS378B P6 940 PSR-E WB M55 10% Không

911401721162 RS378B P11 927 PSR-E NB M55 10% Không

911401721172 RS378B P11 930 PSR-E NB M55 10% Không

911401721182 RS378B P11 940 PSR-E NB M55 10% Không

911401721192 RS378B P11 927 PSR-E MB M55 10% Không

911401721202 RS378B P11 930 PSR-E MB M55 10% Không

911401721212 RS378B P11 940 PSR-E MB M55 10% Không

911401721222 RS378B P11 927 PSR-E WB M55 10% Không

911401721232 RS378B P11 930 PSR-E WB M55 10% Không

911401721242 RS378B P11 940 PSR-E WB M55 10% Không

911401721612 RS378B P42 927 PSU-E NB M102 Không áp dụng Không

911401721622 RS378B P42 930 PSU-E NB M102 Không áp dụng Không

911401721632 RS378B P42 940 PSU-E NB M102 Không áp dụng Không

911401721642 RS378B P42 927 PSU-E MB M102 Không áp dụng Không

911401721652 RS378B P42 930 PSU-E MB M102 Không áp dụng Không

911401721662 RS378B P42 940 PSU-E MB M102 Không áp dụng Không

911401721672 RS378B P42 927 PSU-E WB M102 Không áp dụng Không

911401721682 RS378B P42 930 PSU-E WB M102 Không áp dụng Không

911401721692 RS378B P42 940 PSU-E WB M102 Không áp dụng Không

911401546171 RS378B P24 930 PSU-E WW S - -

911401546271 RS378B P24 940 PSU-E WW S - -

911401546971 RS378B P24 927 PSD-E WW S - -

911401547071 RS378B P24 930 PSD-E WW S - -

911401547171 RS378B P24 940 PSD-E WW S - -

911401534971 RS378B P6 927 PSD-E NB M55 - -

911401535071 RS378B P6 927 PSD-E MB M55 - -

911401535171 RS378B P6 927 PSD-E WB M55 - -

911401535271 RS378B P6 930 PSD-E NB M55 - -

911401535371 RS378B P6 930 PSD-E MB M55 - -

911401535471 RS378B P6 930 PSD-E WB M55 - -

911401535571 RS378B P6 940 PSD-E NB M55 - -

911401535671 RS378B P6 940 PSD-E MB M55 - -

911401535771 RS378B P6 940 PSD-E WB M55 - -

911401542171 RS378B P6 927 DMX-E NB M55 - -

911401542271 RS378B P6 927 DMX-E MB M55 - -

911401542371 RS378B P6 927 DMX-E WB M55 - -

911401542471 RS378B P6 930 DMX-E NB M55 - -

911401542571 RS378B P6 930 DMX-E MB M55 - -
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Mức điều chỉnh độ

sáng tối đa

Thích hợp với

chuyển đổi

ngẫu nhiên

911401542671 RS378B P6 930 DMX-E WB M55 - -

911401542771 RS378B P6 940 DMX-E NB M55 - -

911401542871 RS378B P6 940 DMX-E MB M55 - -

911401542971 RS378B P6 940 DMX-E WB M55 - -

911401537671 RS378B P24 927 PSD-E NB M70 - -

911401537771 RS378B P24 927 PSD-E MB M70 - -

911401537871 RS378B P24 927 PSD-E WB M70 - -

911401537971 RS378B P24 930 PSD-E NB M70 - -

911401538071 RS378B P24 930 PSD-E MB M70 - -

911401538171 RS378B P24 930 PSD-E WB M70 - -

911401538271 RS378B P24 940 PSD-E NB M70 - -

911401538371 RS378B P24 940 PSD-E MB M70 - -

911401538471 RS378B P24 940 PSD-E WB M70 - -

911401721432 RS378B P24 927 PSU-E NB M70 Không áp dụng Không

911401721442 RS378B P24 930 PSU-E NB M70 Không áp dụng Không

911401721452 RS378B P24 940 PSU-E NB M70 Không áp dụng Không

911401721462 RS378B P24 927 PSU-E MB M70 Không áp dụng Không

911401721472 RS378B P24 930 PSU-E MB M70 Không áp dụng Không

911401721482 RS378B P24 940 PSU-E MB M70 Không áp dụng Không

911401721492 RS378B P24 927 PSU-E WB M70 Không áp dụng Không

911401721502 RS378B P24 930 PSU-E WB M70 Không áp dụng Không

911401721512 RS378B P24 940 PSU-E WB M70 Không áp dụng Không

911401538571 RS378B P33 927 PSD-E NB M87 - -

911401538671 RS378B P33 927 PSD-E MB M87 - -

911401538771 RS378B P33 927 PSD-E WB M87 - -

911401538871 RS378B P33 930 PSD-E NB M87 - -

911401538971 RS378B P33 930 PSD-E MB M87 - -

911401539071 RS378B P33 930 PSD-E WB M87 - -

911401539171 RS378B P33 940 PSD-E NB M87 - -

911401539271 RS378B P33 940 PSD-E MB M87 - -

911401539371 RS378B P33 940 PSD-E WB M87 - -

911401721522 RS378B P33 927 PSU-E NB M87 Không áp dụng Không

911401721532 RS378B P33 930 PSU-E NB M87 Không áp dụng Không

911401721542 RS378B P33 940 PSU-E NB M87 Không áp dụng Không

911401721552 RS378B P33 927 PSU-E MB M87 Không áp dụng Không

911401721562 RS378B P33 930 PSU-E MB M87 Không áp dụng Không

911401721572 RS378B P33 940 PSU-E MB M87 Không áp dụng Không

911401721582 RS378B P33 927 PSU-E WB M87 Không áp dụng Không

911401721592 RS378B P33 930 PSU-E WB M87 Không áp dụng Không

911401721602 RS378B P33 940 PSU-E WB M87 Không áp dụng Không

911401539471 RS378B P42 927 PSD-E NB M102 - -

911401539571 RS378B P42 927 PSD-E MB M102 - -

911401539671 RS378B P42 927 PSD-E WB M102 - -

911401539771 RS378B P42 930 PSD-E NB M102 - -

911401539871 RS378B P42 930 PSD-E MB M102 - -

911401539971 RS378B P42 930 PSD-E WB

M102

- -

911401540071 RS378B P42 940 PSD-E NB M102 - -

911401540171 RS378B P42 940 PSD-E MB M102 - -
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911401540271 RS378B P42 940 PSD-E WB

M102

- -

911401545471 RS378B P11 927 PSU-E WW S - -

911401545571 RS378B P11 930 PSU-E WW S - -

911401545671 RS378B P11 940 PSU-E WW S - -

911401546371 RS378B P11 927 PSD-E WW S - -

911401546471 RS378B P11 930 PSD-E WW S - -

911401546571 RS378B P11 940 PSD-E WW S - -

911401545771 RS378B P15 927 PSU-E WW S - -

911401545871 RS378B P15 930 PSU-E WW S - -

911401545971 RS378B P15 940 PSU-E WW S - -

911401546671 RS378B P15 927 PSD-E WW S - -

911401546771 RS378B P15 930 PSD-E WW S - -

911401546871 RS378B P15 940 PSD-E WW S - -

911401547271 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WW

S

- -

911401547371 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V

WW S

- -

911401547471 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V

WW S

- -

911401536771 RS378B P15 927 PSD-E NB M55 - -

911401536871 RS378B P15 927 PSD-E MB M55 - -

911401536971 RS378B P15 927 PSD-E WB M55 - -

911401537071 RS378B P15 930 PSD-E NB M55 - -

911401537171 RS378B P15 930 PSD-E MB M55 - -

911401537271 RS378B P15 930 PSD-E WB M55 - -

911401537371 RS378B P15 940 PSD-E NB M55 - -

911401537471 RS378B P15 940 PSD-E MB M55 - -

911401537571 RS378B P15 940 PSD-E WB M55 - -

911401540371 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V NB

M55

- -

911401540471 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB

M55

- -

911401540571 RS378B P15 927 PSR-E 1-10V WB

M55

- -

911401540671 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V NB

M55

- -

911401540771 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB

M55

- -

911401540871 RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB

M55

- -

911401540971 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V NB

M55

- -

911401541071 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V MB

M55

- -

911401541171 RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB

M55

- -

911401543971 RS378B P15 927 DMX-E NB M55 - -

911401544071 RS378B P15 927 DMX-E MB M55 - -

911401544171 RS378B P15 927 DMX-E WB M55 - -
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911401544271 RS378B P15 930 DMX-E NB M55 - -

911401544371 RS378B P15 930 DMX-E MB M55 - -

911401544471 RS378B P15 930 DMX-E WB M55 - -

911401544571 RS378B P15 940 DMX-E NB M55 - -

911401544671 RS378B P15 940 DMX-E MB M55 - -

911401544771 RS378B P15 940 DMX-E WB M55 - -

911401532371 RS378B P6 927 PSU-E MB M43 - -

911401532471 RS378B P6 927 PSU-E WB M43 - -

911401532571 RS378B P6 930 PSU-E NB M43 - -

911401532671 RS378B P6 930 PSU-E MB M43 - -

911401532771 RS378B P6 930 PSU-E WB M43 - -

911401532871 RS378B P6 940 PSU-E NB M43 - -

911401532971 RS378B P6 940 PSU-E MB M43 - -

911401533071 RS378B P6 940 PSU-E WB M43 - -

911401533171 RS378B P6 927 PSR-E NB M43 - -

911401533271 RS378B P6 927 PSR-E MB M43 - -

911401533371 RS378B P6 927 PSR-E WB M43 - -

911401533471 RS378B P6 930 PSR-E NB M43 - -

911401533571 RS378B P6 930 PSR-E MB M43 - -

911401533671 RS378B P6 930 PSR-E WB M43 - -

911401533771 RS378B P6 940 PSR-E NB M43 - -

911401533871 RS378B P6 940 PSR-E MB M43 - -

911401533971 RS378B P6 940 PSR-E WB M43 - -

911401534071 RS378B P6 927 PSD-E NB M43 - -

911401534171 RS378B P6 927 PSD-E MB M43 - -

911401534271 RS378B P6 927 PSD-E WB M43 - -

911401534371 RS378B P6 930 PSD-E NB M43 - -

911401534471 RS378B P6 930 PSD-E MB M43 - -

911401534571 RS378B P6 930 PSD-E WB M43 - -

911401534671 RS378B P6 940 PSD-E NB M43 - -
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911401534771 RS378B P6 940 PSD-E MB M43 - -

911401534871 RS378B P6 940 PSD-E WB M43 - -

911401541271 RS378B P6 927 DMX-E NB M43 - -

911401541371 RS378B P6 927 DMX-E MB M43 - -

911401541471 RS378B P6 927 DMX-E WB M43 - -

911401541571 RS378B P6 930 DMX-E NB M43 - -

911401541671 RS378B P6 930 DMX-E MB M43 - -

911401541771 RS378B P6 930 DMX-E WB M43 - -

911401541871 RS378B P6 940 DMX-E NB M43 - -

911401541971 RS378B P6 940 DMX-E MB M43 - -

911401542071 RS378B P6 940 DMX-E WB M43 - -

911401721252 RS378B P15 927 PSU-E NB M55 Không áp dụng Không

911401721262 RS378B P15 930 PSU-E NB M55 Không áp dụng Không

911401721272 RS378B P15 940 PSU-E NB M55 Không áp dụng Không

911401721282 RS378B P15 927 PSU-E MB M55 Không áp dụng Không

911401721292 RS378B P15 930 PSU-E MB M55 Không áp dụng Không

911401721302 RS378B P15 940 PSU-E MB M55 Không áp dụng Không

911401721312 RS378B P15 927 PSU-E WB M55 Không áp dụng Không

911401721322 RS378B P15 930 PSU-E WB M55 Không áp dụng Không

911401721332 RS378B P15 940 PSU-E WB M55 Không áp dụng Không

911401721342 RS378B P15 927 PSR-E NB M55 10% Không

911401721352 RS378B P15 930 PSR-E NB M55 10% Không

911401721362 RS378B P15 940 PSR-E NB M55 10% Không

911401721372 RS378B P15 927 PSR-E MB M55 10% Không

911401721382 RS378B P15 930 PSR-E MB M55 10% Không

911401721392 RS378B P15 940 PSR-E MB M55 10% Không

911401721402 RS378B P15 927 PSR-E WB M55 10% Không

911401721412 RS378B P15 930 PSR-E WB M55 10% Không

911401721422 RS378B P15 940 PSR-E WB M55 10% Không
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